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TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

MẪU BIỂU BÁO CÁO

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
(Theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

PHÚ THỌ, THÁNG 11 NĂM 2018
LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đã nghiên cứu, thiết kế các mẫu biểu áp dụng báo cáo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện trên địa bàn tỉnh bao gồm 42 biểu.

· Lĩnh vực đất đai, dân số và bình đẳng giới: 9 biểu;

· Lĩnh vực kinh tế: 18 biểu;

· Lĩnh vực xã hội, môi trường: 15 biểu.

Trong quá trình nghiên cứu, thiết kế hệ thống biểu mẫu này, mặc dù đã rất cố gắng, tuy nhiên khó tránh khỏi còn có những hạn chế, thiếu sót. Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ đề nghị các tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp để kịp thời sửa đổi, hiệu chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ

PHẦN I

MẪU BIỂU BÁO CÁO

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
HỆ THỐNG BIỂU MẪU
BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN
	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Đơn vị thực hiện
	Kỳ báo cáo
	Ngày có BC tại Chi cục Thống kê/Cục Thống kê

	
	A
	B
	C
	D
	E

	
	
	I. Đất đai, dân số và bình đẳng giới

	1
	01/H-NLTS
	Hiện trạng sử dụng đất đai 
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Năm
	Ngày 20/2 năm sau 

	2
	02/H-NLTS
	Diện tích và cơ cấu đất chia theo xã/phường/thị trấn
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Năm
	Ngày 20/2 năm sau 

	3
	03/H-DS
	Cân đối dân số
	Chi cục Thống kê
	Năm 
	Ngày 15/2 nămsau 

	4
	04/H-DS
	Dân số, mật độ dân số 
	Chi cục Thống kê
	Năm 
	Ngày 30/6 hàng năm

	5
	05/H-DS
	Dân số theo nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân và trình độ 
học vấn
	Chi cục Thống kê
	Năm 
	Ngày 30/6 hàng năm

	6
	06/H-DS
	Số cuộc kết hôn
	Phòng Tư Pháp huyện/thành/thị
	Năm
	Ngày 15/2 năm sau

	7
	07/H-DS
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh
	Phòng Tư pháp

huyện/thành/thị
	Năm
	Ngày 31/1 năm sau

	8
	08/H-DS
	Số trường hợp tử vong
	Phòng Tư pháp

huyện/thành/thị
	Năm
	Ngày 31/1 năm sau

	9
	09/H-XHMT
	Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng
	Ban Tổ chức huyện ủy
	Nhiệm kỳ
	Đầu nhiệm kỳ

	
	
	II. Kinh tế
	
	
	

	10
	10/H-TĐTKT
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế , sự nghiệp
	Chi cục Thống kê
	5 năm
	Theo hướng dẫn

	11
	11/H-TĐTKT
	Số cơ sở, lao động cơ quan hành chính
	Phòng Nội vụ
	5 năm
	Theo hướng dẫn

	12
	12/ H-NLTS
	Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	Chi cục Thống kê
	5 năm
	Theo hướng dẫn

	13
	13/H-CN
	Số doanh nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp có đến 31/12 
	Chi cục Thống kê
	Năm
	Ngày 01/7 năm sau năm báo cáo

	14
	14/H-TKQG
	Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 
	Phòng Tài chính – Kế hoạch
	6 Tháng

Năm
	Ngày 15/7 sau tháng BC

Ngày 15/2 năm sau

	15
	15/H-TKQG
	Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn
	Phòng Tài chính – Kế hoạch
	6 Tháng

Năm
	Ngày 15/7 sau tháng BC

Ngày 15/2 năm sau

	16
	16/H-BHXH
	Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Bảo hiểm xã hội huyện
	Năm
	Ngày 28/3 năm sau

	17
	17/H-BHXH
	Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	Bảo hiểm xã hội huyện
	Năm
	Ngày 28/3 năm sau

	18
	18/H-NLTS
	Diện tích gieo trồng cây hàng năm
	Chi cục Thống kê
	Vụ đông

Vụ xuân

Vụ đông xuân

Vụ mùa

 Cả năm
	Ngày 5/01 

Ngày 25/4

Ngày 25/4

Ngày 5/9

Ngày 5/9

	19
	19/H-NLTS
	Diện tích cây lâu năm 
	Chi cục Thống kê
	Năm
	Ngày 30/11 

	20
	20/H-NLTS
	Năng suất, sản lượng cây hàng năm
	Chi cục Thống kê
	Vụ đông

Vụ xuân

Vụ đông xuân

Vụ mùa

 Cả năm
	Ngày 31/01 

Ngày 30/6

Ngày 30/6

Ngày 15/12

Ngày 15/12

	21
	21/H-NLTS
	Năng suất, sản lượng cây lâu năm
	Chi cục Thống kê
	Năm
	Ngày 20/12 

	22
	22/H-NLTS
	Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác
	Chi cục Thống kê
	2 lần/năm
	Kỳ 1/4 ngày 20/4

Kỳ 1/10 ngày 20/10

	23
	23/H-NLTS
	Số lượng và sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	Chi cục Thống kê
	2 lần/năm
	Kỳ 1/4 ngày 20/4

Kỳ 1/10 ngày 20/10

	24
	24/H-NLTS
	Diện tích rừng trồng mới tập trung 
	Phòng NNPTNN/ Phòng Kinh tế
	6 tháng

Năm
	Ước 6 tháng: Ngày 5/6

Sơ bộ năm: Ngày 5/12

Chính thức năm: Ngày 28/2 năm sau

	25
	25/H-NLTS
	Diện tích nuôi trồng thủy sản 
	Chi cục Thống kê
	Năm
	Ngày 30/11 

	26
	26/H-NLTS
	Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới
	Phòng NNPTNN/ Phòng Kinh tế
	Năm
	Ngày 15/3 năm sau

	27
	27/H-TMDV
	Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại
	Phòng Kinh tế
	Năm
	Ngày 12/3 năm sau

	
	
	 III. Xã hội, môi trường
	
	
	

	28
	28/H-XHMT
	Số trường, lớp, phòng học
 mầm non
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Năm
	Ngày 30/10 năm BC

	29
	29/H-XHMT
	Số giáo viên mầm non
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Năm
	Ngày 30/10 năm BC

	30
	30/H-XHMT
	Số học sinh mầm non
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Năm
	Ngày 30/10 năm BC

	31
	31/H-XHMT
	Số trường, lớp, phòng học phổ thông tiểu học, trung học cơ sở
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Năm
	Ngày 30/10 năm BC

	32
	32/H-XHMT
	Số giáo viên phổ thông tiểu học, trung học cơ sở
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Năm
	Ngày 30/10 năm BC

	33
	33/H-XHMT
	Số học sinh phổ thông tiểu học, trung học cơ sở
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Năm
	Ngày 30/10 năm BC

	34
	34/H-XHMT
	Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng 
	Phòng Y tế /Trung tâm y tế 
	Năm
	Ngày 31/01năm sau

	35
	35/H-XHMT
	 Số người nhiễm HIV/AIDS, số người tử vong do  HIV/AIDS.
	Phòng Y tế /Trung tâm y tế
	Năm
	Ngày 31/01 năm sau

	36
	36/H-XHMT
	Số hộ nghèo
	Phòng LĐTB &XH huyện
	Năm
	Ngày 31/01 năm sau

	37
	37/H-XHMT
	Số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
	Công an huyện/thành/thị
	Tháng

         Năm
	Ngày 10 hàng tháng 

Ngày 31/01 năm sau

	38
	38/H-XHMT
	Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại
	Công an huyện/thành/thị
	Khi có phát sinh

           Năm
	01 ngày sau khi xảy ra sự vụ 

Ngày 31/01 năm sau

	39
	39/H-XHMT
	 Số vụ, số bị can đã khởi tố
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành/thị
	Năm
	Ngày 31/01 năm sau

	40
	40/H-XHMT
	 Số vụ, số bị can đã truy tố
	Viện Kiểm sát nhân dân huyện/thành/thị
	Năm
	Ngày 31/01 năm sau

	41
	41/H-XHMT
	Số vụ, số người phạm tội đã bị 

kết án
	Tòa án nhân dân

huyện/thành/thị
	Năm
	Ngày 31/01 năm sau

	42
	42/H-XHMT
	Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
	Phòng NNPTNN/ Phòng Kinh tế
	Khi có phát sinh

Năm
	01 ngày sau khi xảy ra thiên tai 

Ngày 31/01 năm sau


	Biểu số: 01/H-NLTS

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/2 năm sau
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

Năm..................
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Tài nguyên và MT huyện……

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê huyện………………


Đơn vị tính: Ha

	Mục đích sử dụng đất
	Mã số
	Tổng diện tích tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Tổng diện tích các loại đất
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A. Đất nông nghiệp
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trồng cây hàng năm
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng lúa
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng cây hàng năm khác
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trồng cây lâu năm
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Đất trồng cây ăn quả lâu năm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Đất trồng cây lâu năm khác
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đất lâm nghiệp
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng sản xuất
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng phòng hộ
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng đặc dụng
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Đất nông nghiệp khác
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B. Đất phi nông nghiệp
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất ở
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất ở tại nông thôn
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất ở tại đô thị
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đất chuyên dùng
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất quốc phòng
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất an ninh
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất khu công nghiệp
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Đất cho hoạt động khoáng sản
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất có mục đích công cộng
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất tôn giáo
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất tín ngưỡng
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất có mặt nước chuyên dùng
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Đất chưa sử dụng
	44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất bằng chưa sử dụng
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất đồi núi chưa sử dụng
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Núi đá không có rừng cây
	47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình: ……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………………

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngày…..tháng…..năm…..

	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	
	Thủ trưởng đơn vị

	(Ký, họ tên)
	
	
	
	
	
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 02/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày nhận báo cáo: Ngày 20/2 năm sau
	DIỆN TÍCH VÀ CƠ CẤU ĐẤT

CHIA THEO XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

Năm..................
	Đơn vị báo cáo:
Phòng Tài nguyên và MT huyện………

Đơn vị nhận báo cáo:
Chi Cục Thống kê huyện………………


	Xã, phường, thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	Tổng diện tích tự nhiên (ha)
	Phân theo mục đích sử dụng

	
	
	Đất nông nghiệp
	Đất phi nông nghiệp
	Đất chưa

 sử dụng

	
	
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)
	Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)
	Trong đó
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)

	
	
	
	
	
	
	
	Đất ở
	Đất chuyên dùng
	
	

	
	
	
	
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)
	
	
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

(%)
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……… 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Thuyết minh tình hình:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	
	
	

	Người lập biểu

(ký, ghi họ tên)
	
	
	Ngày…..tháng…..năm…..

Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 03/H-DS

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày nhận báo cáo:Ngày 15/2 năm sau


	CÂN ĐỐI DÂN SỐ

Năm 20.....

	- Đơn vị báo cáo:

CCTK huyện/TP/TX……..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh


Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Tổng số
	TĐ: nữ
	Thành thị
	Nông thôn

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Dân số thời điểm 1/1
	01
	 
	 
	
	 

	Số trẻ em mới sinh trong năm
	02
	
	
	
	

	Số người chết trong năm
	03
	
	
	
	

	Nhập cư (chuyển đến)
	 04= 05+06+07
	
	
	
	

	   - Đến từ huyện khác trong tỉnh
	05
	 
	 
	
	 

	   - Đến từ tỉnh khác
	06
	 
	 
	
	 

	   - Từ nước ngoài chuyển về
	07
	 
	 
	
	 

	Số người xuất cư (chuyển đi)
	08= 9+10+11
	
	
	
	

	   - Đến huyện khác trong tỉnh
	09
	
	
	
	

	   - Đến tỉnh khác
	10
	 
	 
	
	 

	   - Ở nước ngoài quá thời hạn quy định, đi định cư ở nước ngoài
	11
	 
	 
	
	 

	Dân số thời điểm 31/12
	12= 01+02-03+04-08
	 
	 
	
	 

	Dân số trung bình năm
	13= (01+12)/2
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	………., ngày …… tháng …… năm……..

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu: 04/H-DS

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/6 hàng năm

	DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN SỐ

Thời điểm 01/4/20.....

	- Đơn vị báo cáo:

CCTK huyện/TP/TX……..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh


	Xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục 
đơn vị hành chính)
	Tổng số

(Người)
	Chia theo giới tính
	Diện tích (km2)
	Mật độ 

dân số

(Người/km2)

	
	
	Nam

(Người)
	Nữ

(Người)
	Tỷ số giới tính

(%)
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	

	……… 
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên
	………., ngày …… tháng …… năm……..

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu: 05/H-DS

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: 

- Ngày 30/6 hàng năm;


	DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI, 
TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Thời điểm 1/4/20.....
	- Đơn vị báo cáo:

Chi cục Thống kê huyện/TP/TX……..
- Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh


Đơn vị tính: Người
	Chỉ tiêu
	Tổng dân số
	Chia ra
	Chia theo độ tuổi

	
	
	Thành thị
	Nông thôn
	0 tuổi
	1 - 9 tuổi
	10 - 19 tuổi
	20 - 29 tuổi
	30 - 39 tuổi
	40 - 49 tuổi
	50 - 59 tuổi
	60 - 69 tuổi
	70 - 79 tuổi
	80 - 89 tuổi
	90 tuổi trở lên

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Tổng số 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo tình trạng hôn nhân

	- Chưa vợ/chồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Có vợ/chồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Góa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ly hôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ly thân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo tình trạng đi học

	- Đang đi học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đã thôi học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chưa bao giờ đi học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo trình độ học vấn cao nhất đã đạt được

	

	- Không biết chữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chưa tốt nghiệp tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tốt nghiệp tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tốt nghiệp THCS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tốt nghiệp THPT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- TN sơ cấp nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- TN trung cấp nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- TN cao đẳng nghề
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- TN trung cấp chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- TN cao đẳng chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tốt nghiệp đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thạc sỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tiến sỹ/Tiến sỹ khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	………., ngày …… tháng …… năm……..

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu: 06/H-DS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15/2 năm sau
	SỐ CUỘC KẾT HÔN 

Năm 20…..
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Tư pháp huyện……..

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê huyện…..


Đơn vị tính: Cuộc

	STT
	
	Kết hôn có đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình
	Kết hôn không đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình
	Tảo hôn
	Sống với nhau như vợ chồng

	
	
	Tổng số
	Trong đó: không đăng ký
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	Chia ra:  - Thành thị
	
	
	
	
	

	
	              - Nông thôn
	
	
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn

(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	
	
	

	1
	……… 
	
	
	
	
	

	2
	……… 
	
	
	
	
	

	3
	……… 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 07/H-DS

Báo cáo theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/1 năm sau
	TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI 05 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Năm 20…..
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng Tư pháp huyện….
- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê …


Đơn vị tính: Người,%

	STT
	
	Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký 
khai sinh 
	Số trẻ em dưới 05 tuổi tính đến 31/12
	Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký
khai sinh 

	
	
	Tổng số
	TĐ: nữ
	Tổng số
	TĐ: nữ
	Tổng số
	TĐ: nữ

	A
	B
	I=3/1*100
	II=4/2*100
	1
	2
	3
	4

	 
	Tổng số
	 
	 
	
	
	
	 

	
	Chia ra:  - Thành thị
	
	
	
	
	
	

	
	              - Nông thôn
	 
	 
	
	
	
	 

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn

(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1
	……… 
	 
	 
	
	
	
	 

	2
	……… 
	
	
	
	
	
	

	3
	……… 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	
	
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 08/H-DS

Báo cáo theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31/1 năm sau
	SỐ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG 
Năm 20…..
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng Tư pháp huyện….
- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê …


Đơn vị tính: Người
	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng số người chết
	Chia ra

	
	
	Tổng số
	TĐ: nữ
	Đăng ký khai tử đúng hạn
	Đăng ký khai tử quá hạn
	Không khai tử

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số 
	
	
	 
	 
	 

	I
	Chia theo nguyên nhân chết
	
	
	 
	 
	 

	1
	Chết sơ sinh
	
	
	 
	 
	 

	2
	Chết do bệnh
	
	
	 
	 
	 

	 3
	 Chết do tai nạn
	
	
	 
	 
	 

	 4
	 Chết do thai sản
	
	
	 
	 
	 

	 5
	 Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	

	II 
	Chia theo độ tuổi của người chết 
	
	
	 
	 
	 

	1
	Dưới 01 tuổi
	
	
	
	
	

	2
	Từ 01 tuổi đến dưới 10 tuổi
	
	
	
	
	

	 3
	Từ 10 tuổi đến dưới 20 tuổi
	
	
	
	
	

	 4
	Từ 20 tuổi đến 29 tuổi
	
	
	
	
	

	 5
	Từ 30 tuổi đến 39 tuổi
	
	
	
	
	

	6
	Từ 40 tuổi đến 49 tuổi
	
	
	
	
	

	7
	Từ 50 tuổi đến 59 tuổi
	
	
	
	
	

	8
	Từ 60 tuổi đến 69 tuổi
	
	
	
	
	

	9
	Từ 70 tuổi đến 79 tuổi
	
	
	
	
	

	10
	Từ 80 tuổi đến 89 tuổi
	
	
	
	
	

	11
	Từ 90 tuổi trở lên
	
	
	
	
	

	III
	Chia theo xã/phường/thị trấn

(Ghi theo  thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	
	
	

	1
	……… 
	
	
	
	
	

	2
	……… 
	
	
	
	
	

	 3
	……… 
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu: 09/H-XHMT
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày nhận báo cáo: Đầu nhiệm kỳ Đại hội (kết thúc ĐH 1 tháng)
	TỶ LỆ NỮ 

THAM GIA CÁC CẤP UỶ ĐẢNG

Nhiệm kỳ 20.....20…


	- Đơn vị báo cáo:

Ban Tổ chức huyện/Tp/Tx…

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ……


	Chỉ tiêu
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	Tổng số
(Người)
	Trong đó nữ
	Tổng số
(Người)
	Trong đó nữ

	
	
	Số lượng

(Người)
	Tỷ lệ nữ

(%)
	
	Số lượng

(Người)
	Tỷ lệ nữ

(%)

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	Chia theo trình độ 
	
	
	
	
	
	

	·  Tiểu học
	
	
	
	
	
	

	·  Trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	

	· Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	

	· Sơ cấp
	
	
	
	
	
	

	· Trung cấp
	
	
	
	
	
	

	· Cao đẳng
	
	
	
	
	
	

	· Đại học 
	
	
	
	
	
	

	· Trên đại học
	
	
	
	
	
	

	· Khác
	
	
	
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	
	
	

	·  Kinh
	
	
	
	
	
	

	·  Dân tộc khác
	
	
	
	
	
	

	Chia theo nhóm tuổi
	
	
	
	
	
	

	· Dưới 20 tuổi
	
	
	
	
	
	

	- Từ 20 tuổi đến 29 tuổi
	
	
	
	
	
	

	- Từ 30 tuổi đến 39 tuổi
	
	
	
	
	
	

	- Từ 40 tuổi đến 49 tuổi
	
	
	
	
	
	

	- Từ 50 tuổi đến 59 tuổi
	
	
	
	
	
	

	- Từ 60 tuổi trở lên
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị  
 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	









 Biểu số: 10/H-TĐTKT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày có BC tại Cục TK: Ngày 31/01 năm sau TĐT
	BÁO CÁO 
SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC 
CƠ SỞ KINH TẾ, SỰ NGHIỆP

 (Năm 20…..)

Huyện/Thành/Thị:………………………
	Đơn vị  báo cáo: 

- Chi cục Thống kê………… 

Đơn vị nhận báo cáo: 

- Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ




	 Chỉ tiêu
	Tổng số
	Doanh nghiệp đang hoạt động có đến 31/12 năm
	Cơ sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp 

và thủy sản
	Cơ sở sự nghiệp

	
	
	Phân theo các loại hình kinh tế
	Phân theo nhóm ngành
	Chia ra

	
	
	Khu vực DN Nhà nước 
	Khu vực DN ngoài nhà nước
	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	Công nghiệp
	Xây dựng
	Thương mại
	Vận tải
	Khách sạn, ăn uống
	Dịch vụ khác
	Công lập
	                Ngoài công lập

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Tổng số (cơ sở)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số lao động (người)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo xã/phường/thị trấn

(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……… 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	………., ngày …… tháng …… năm……..

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 11/H-TĐTKT

Ban hành theo Ban hành theo QĐ số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ 

Ngày nhận báo cáo: 5 năm 1 lần theo hướng dẫn
	SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG 
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

Năm..................
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Nội vụ huyện………

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê huyện………




	STT
	Loại cơ sở
	Mã số
	Tổng số

 (cơ sở)
	Số lao động (người)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	
	Tổng số (01=02+03+…+08)
	01
	
	
	

	1
	Cơ sở của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội
	02
	
	
	

	2
	Cơ sở quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp
	03
	
	
	

	3
	Cơ sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
	04
	
	
	

	4
	Cơ sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành
	05
	
	
	

	5
	Cơ sở hoạt động đối ngoại
	06
	
	
	

	6
	Cơ sở hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội
	07
	
	
	

	7
	Cơ sở hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc
	08
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị  
 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 12/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ 
Ngày nhận báo cáo: 
5 năm 1 lần theo hướng dẫn
	SỐ HỘ, LAO ĐỘNG KINH TẾ CÁ THỂ 

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Năm..................
	Đơn vị báo cáo:
Chi cục Thống kê huyện………

Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Thống kê tỉnh………………

	Xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục 
đơn vị hành chính)
	Tổng số
	Chia ra

	
	Hộ NLTS (hộ)
	Lao động NLTS (người)
	Nông nghiệp
	Lâm nghiệp
	Thủy sản

	
	
	
	Số lượng (hộ)
	Lao động (người)
	Số lượng (hộ)
	Lao động (người)
	Số lượng (hộ)
	Lao động (người)

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 ………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	………., ngày …… tháng …… năm……..

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu số: 13/H-CN

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/7
	SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP, LAO ĐỘNG TRONG

CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ĐẾN 31/12/20……

(Phân theo ngành và loại hình kinh tế)


	Đơn vị báo cáo:

Chi cục Thống kê huyện………

Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh………………


	Ngành kinh tế
	 Tổng số
	Chia ra

	
	Doanh nghiệp
	Lao động

(Người)
	Doanh nghiệp nhà nước
	Doanh nghiệp 

ngoài nhà nước
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	
	
	
	Số lượng DN
	Lao động

(Người)
	Số lượng DN
	Lao động

(Người)
	Số lượng DN
	Lao động

(Người)

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	
	
	
	
	
	
	
	

	B. Khai khoáng
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	F. Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	G. Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ôtô,mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H. Vận tải kho bãi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	J. Thông tin và truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	O. Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 
	
	
	
	
	
	
	
	

	P. Giáo dục và đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	R. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	S. Hoạt động dịch vụ khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	………., ngày …… tháng …… năm……..

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	Biểu: 14/H-TKQG

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng CP

Ngày nhận báo cáo:

+ Báo cáo 6 tháng: Ngày 15/7 

+ Báo cáo năm: Ngày 15/02  năm sau
	THU VÀ CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

6 tháng ... /năm 201......


	- Đơn vị báo cáo:

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành/thị:……..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê  huyện/thành/thị ….


	STT
	Chỉ tiêu
	Mã số 
	Thu ngân sách 

(triệu đồng)
	Cơ cấu thu ngân sách

(%)

	A
	B
	C
	1
	2

	
	TỔNG SỐ 
	01
	
	100,00

	1
	Thu thuế do các tổ chức, cá nhân nộp
	02
	
	

	2
	Các khoản phí, lệ phí, thu từ các hoạt động sự nghiệp nộp vào ngân sách
	03
	
	

	3
	Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước
	04
	
	

	4
	Các khoản thu từ đất
	05
	
	

	4.1
	Tiền sử dụng đất
	06
	
	

	4.2
	Tiền cho thuê đất
	07
	
	

	4.3
	Tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
	08
	
	

	4.4
	Thu hoa lợi công sản và đất công ích
	09
	
	

	5
	Viện trợ không hoàn lại của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài cho địa phương
	10
	
	

	6
	Thu kết dư ngân sách
	11
	
	

	7
	Thu chuyển nguồn
	12
	
	

	8
	Các khoản thu khác
	13
	
	

	9
	Huy động từ các tổ chức, cá nhân
	14
	
	

	10
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước
	15
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 15/H-TKQG
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của TTCP
Ngày nhận báo cáo:

+ Báo cáo 6 tháng: Ngày 15/7 
+ Báo cáo năm: Ngày 15/02  năm sau
	CHI VÀ CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

6 tháng ... /năm 201......
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện/thành/thị:……..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê  huyện/thành/thị ….


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Mã số 
	Chi ngân sách 

(triệu đồng)
	Cơ cấu chi ngân sách

(%)

	A
	B
	C
	1
	2

	 
	TỔNG SỐ 
	 
	 
	 
	01
	 
	100,00

	I
	Chi đầu tư phát triển
	 
	02
	 
	

	1
	Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do địa phương quản lý
	 
	03
	 
	

	2
	Phần chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện
	 
	04
	 
	

	3
	Các khoản chi đầu tư phát triển khác
	
	05
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	
	06
	
	

	1
	Các hoạt động sự nghiệp do các cơ quan địa phương quản lý
	
	07
	
	

	2
	Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do địa phương quản lý
	
	08
	
	

	3
	Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do ngân sách địa phương bảo đảm
	 
	09
	 
	

	4
	Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam ở địa phương
	10
	
	

	5
	Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương
	 
	11
	 
	

	6
	Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương
	
	12
	
	

	7
	Thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do địa phương quản lý
	 
	13
	 
	

	8
	Phần chi thường xuyên trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện
	 
	14
	 
	

	9
	Trợ giá theo chính sách của Nhà nước
	
	15
	
	

	10
	Các khoản chi thường xuyên khác 
	
	16
	
	

	III
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	
	17
	
	

	IV
	Chi chuyển nguồn
	
	18
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 16/H-BHXH

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của TTCP
Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 28/3 năm sau
	SỐ NGƯỜI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, 

BẢO HIỂM Y TẾ, 
BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
Năm ………
	Đơn vị báo cáo: 
Bảo hiểm Xã hội huyện…

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê....


	Chỉ tiêu
	Mã số 
	Tổng số (người)

	A
	B
	1

	I. BẢO HIỂM XÃ HỘI 
	01
	 

	1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc
	02
	 

	1.1.  Người lao động là công dân Việt Nam
	03
	 

	- Người làm việc theo hợp đồng lao động
	04
	 

	- Cán bộ, công chức, viên chức
	05
	 

	- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
	06
	 

	- Lực lượng công an, quân đội
	07
	 

	- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
	08
	 

	- Người quản lý DN, người quản lý điều hành hợp tác xã
	09
	 

	- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
	10
	

	1.2.  Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
	11
	

	2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện
	12
	 

	II. BẢO HIỂM Y TẾ
	13
	 

	1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
	14
	 

	- Người làm việc theo hợp đồng lao động
	15
	 

	- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn
	16
	 

	2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng
	17
	 

	- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng
	18
	 

	- Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	19
	 

	- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
	20
	 

	- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
	21
	 

	3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
	22
	 

	Trong đó: - Lực lượng công an, quân đội
	23
	 

	- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh
	24
	 

	- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm
	25
	

	- Trẻ em dưới 06 tuổi
	26
	 

	- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ XH hàng tháng
	27
	

	- Người thuộc hộ dân cư nghèo; người dân tộc thiểu số …
	28
	

	4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
	29
	

	- Người thuộc hộ dân cư cận nghèo
	30
	

	- Học sinh, sinh viên
	31
	

	5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ dân cư
	32
	

	 III. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	33
	 

	1. Người lao động thuộc khối hành chính, sự nghiệp; Đảng, đoàn thể
	34
	 

	2. Người lao động thuộc khối lực lượng vũ trang
	35
	 

	3. Người lao động thuộc khối doanh nghiệp
	36
	 

	3.1. Doanh nghiệp nhà nước
	37
	 

	3.2. Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	38
	 

	3.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	39
	 

	4. Người lao động không thuộc các khối trên
	40
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	...., Ngày... tháng...năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 17/H-BHXH

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của TTCP

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 28/3 năm sau
	SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, 

BẢO HIỂM Y TẾ, 

BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 
Năm ………
	Đơn vị báo cáo: 
Bảo hiểm Xã hội huyện…

Đơn vị nhận báo cáo: 
Chi cục Thống kê....


	Chỉ tiêu
	Mã số 
	Số người 
(người/lượt người)

	A
	B
	1

	I. SỐ NGƯỜI HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
	01
	 

	1. Phân theo chế độ trợ cấp
	02
	

	1.1. Chế độ ốm đau, thai sản 
	03
	 

	1.2. Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
	04
	 

	1.3. Chế độ hưu trí 
	05
	 

	1.4. Chế độ tử tuất
	06
	

	2. Phân theo thời gian hưởng
	07
	 

	2.1. Hưởng 01 lần 
	08
	 

	2.2. Hưởng hàng tháng
	09
	 

	II. SỐ NGƯỜI HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ
	10
	 

	1. Phân theo nhóm đối tượng tham gia
	11
	 

	1.1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
	12
	

	1.2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng
	13
	

	1.3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
	14
	

	1.4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng
	15
	

	1.5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ dân cư
	16
	

	2. Phân theo hình thức điều trị
	17
	 

	2.1. Nội trú
	18
	 

	2.2. Ngoại trú
	19
	 

	III. SỐ NGƯỜI HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
	20
	 

	1. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng
	21
	 

	2. Số lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp 01 lần
	22
	 

	3. Số lượt người hưởng hỗ trợ học nghề
	23
	 

	4. Số lượt người hưởng hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ thuật nghề
	24
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	...., Ngày... tháng...năm......

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 18/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của TTCP

Ngày nhận báo cáo: * 
	DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 

Vụ …….., năm …….


	Đơn vị báo cáo: Chi cục Thống kê huyện………

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thống kê tỉnh…………


Đơn vị tính: Ha
	Tên chỉ tiêu
	Tổng cộng
	Chia ra

	
	
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	TỔNG DT GIEO TRỒNG 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	I. Lúa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Chia ra:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Lúa ruộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Lúa nương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	II. Ngô và cây lương thực có hạt khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Ngô (bắp)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Kê, lúa mì, lúa mạch, cao lương...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	III. Cây lấy củ có chất bột
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Khoai lang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Sắn (mỳ)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3. Khoai sọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	4. Dong giềng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


	5. Cây lấy củ có chất bột khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	IV. Cây Mía
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	V. Cây thuốc lá, thuốc lào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Thuốc lá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Thuốc lào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	VI. Cây lấy sợi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Bông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Đay (bố)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3. Cói (lác)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	4. Lanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	5. Cây lấy sợi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	VII. Cây có hạt chứa dầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Đậu tương (đậu nành)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Lạc (đậu phộng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3. Vừng (mè)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	4. Cây có hạt chứa dầu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	VIII. Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Rau các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	a. Rau lấy lá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Rau muống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Cải các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Rau cần
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Bắp cải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Súp lơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	.......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Rau lấy lá khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	b. Rau lấy quả
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


	Dưa hấu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Dưa chuột/ dưa leo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Bí xanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Bí đỏ (Bí ngô)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Bầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Mướp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Su su
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Ớt trái ngọt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Cà chua
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Đậu lấy quả
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Rau lấy quả khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	c. Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Su hào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Cà rốt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Khoai tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Tỏi tươi các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Hành tây
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Hành củ tươi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	......
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	d. Rau các loại khác chưa phân vào đâu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Đậu các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	a. Đậu xanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	b. Đậu đen
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	c..............
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	f. Đậu lấy hạt khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3. Hoa, cây cảnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	a.   Hoa các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Hoa lay ơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Hoa hồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	............
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Hoa khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	b. Cây cảnh các loại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	    Đào
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Mai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Quất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	   Bonsai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	........
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Cây cảnh khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	IX. Cây gia vị, dược liệu hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Cây gia vị hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Ớt cay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Sả
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 …..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Cây gia vị hàng năm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Cây dược liệu hàng năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Bạc hà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Ngải cứu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 ………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	Cây dược liệu hàng năm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	X. Cây hàng năm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1. Cây làm thức ăn gia súc (cỏ voi…)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	2. Cây làm phân xanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3. Cây hàng năm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	* Ghi chú
	
	

	   Vụ Đông ngày: 05/01
	   Vụ Đông xuân ngày: 25/4
	   Cả năm ngày: 05/9

	   Vụ Xuân ngày: 25/4
	   Vụ Mùa ngày: 05/9
	


	Biểu: 19/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: 30/11
	DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM

 (Năm ........)


	- Đơn vị báo cáo:

Chi cục Thống kê HTT:….

- Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh:…


Đơn vị tính: Ha
	Tên chỉ tiêu
	Tổng số
	Chia theo xã/phường/thị trấn

	
	
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…
	Xã…

	A
	1=2+…+6
	2
	3
	4
	5
	6

	TỔNG DIỆN TÍCH HIỆN CÓ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. Cây ăn quả
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Nho
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Xoài, cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Xoài
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Chuối
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Thanh long
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d. Dứa (thơm, khóm)
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e. Sầu riêng
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Na 
(mãng cầu)
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g. Măng cụt
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho sản SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	h. Đu đủ
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho sản SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	......
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	m. Các loại cây ăn quả nhiệt đới và cận nhiệt đới khác
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Cam, quýt và các loại quả có múi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Cam
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Quýt
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Chanh
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d. Bưởi, bòng
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Cây ăn quả có múi khác
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Táo, mận và các loại quả có hạt như táo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Táo
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Mận  
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Mơ 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……..
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Các loại quả có hạt như táo khác
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Nhãn, vải, chôm chôm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Nhãn
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Vải
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Chôm chôm
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Cây ăn quả khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Cây lấy quả chứa dầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Dừa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Cây lấy dầu khác 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Điều 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Diện tích hiện có
	
	
	
	
	
	

	 Trong đó: Trồng mới
	
	
	
	
	
	

	Diện tích cho SP
	
	
	
	
	
	

	IV. Hồ tiêu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V. Cao su 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VI. Cà phê
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VII. Chè búp
	
	
	
	
	
	

	1. Chè búp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Chè hái lá
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII. Cây gia vị, cây dược liệu lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Cây gia vị lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Gừng
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Đinh hương
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c. Vani
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Cây gia vị lâu năm khác
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.Cây dược liệu lâu năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a. Hồi
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b. Tam thất
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f. Cây dược liệu lâu năm khác 
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX. Cây lâu năm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Dâu tằm
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Ca cao
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Cây sơn
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4…….
	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Cây lâu năm khác
	Diện tích hiện có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 Trong đó: Trồng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Diện tích cho SP
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	......... ngày …. tháng … năm 20....

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 20/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: *
	NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY HÀNG NĂM

  

(Vụ………Năm ........)


	- Đơn vị báo cáo:

Chi cục Thống kê HTT:….

- Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh:….


	Tên chỉ tiêu
	Diện tích gieo trồng (ha)
	Diện tích thu hoạch (ha)
	Sản lượng thu hoạch (Tạ)
	Năng suất gieo trồng

(Tạ/ha)
	Năng suất thu hoạch (Tạ/ha)
	Sản lượng cây trồng

(Tạ)

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 2 x 5

	I. Lúa
	
	
	
	
	
	

	Chia ra:
	
	
	
	
	
	

	1. Lúa ruộng
	
	
	
	
	
	

	2. Lúa nương
	
	
	
	
	
	

	II. Ngô và cây lương thực có hạt khác
	
	
	
	
	
	

	1. Ngô (bắp)
	
	
	
	
	
	

	2. Kê, lúa mì, lúa mạch, cao lương...
	
	
	
	
	
	

	III. Cây lấy củ có chất bột
	
	
	
	
	
	

	1. Khoai lang
	
	
	
	
	
	

	2. Sắn (mỳ)
	
	
	
	
	
	

	3. Khoai sọ
	
	
	
	
	
	

	4. Dong giềng
	
	
	
	
	
	

	5. Cây lấy củ có chất bột khác
	
	
	
	
	
	

	IV. Cây Mía
	
	
	
	
	
	

	V. Cây thuốc lá, thuốc lào
	
	
	
	
	
	

	1. Thuốc lá
	
	
	
	
	
	

	2. Thuốc lào
	
	
	
	
	
	

	VI. Cây lấy sợi
	
	
	
	
	
	

	1. Bông
	
	
	
	
	
	

	2. Đay (bố)
	
	
	
	
	
	

	3. Cói (lác)
	
	
	
	
	
	

	4. Lanh
	
	
	
	
	
	

	5. Cây lấy sợi khác
	
	
	
	
	
	

	VII. Cây có hạt chứa dầu
	
	
	
	
	
	

	1. Đậu tương (đậu nành)
	
	
	
	
	
	

	2. Lạc (đậu phộng)
	
	
	
	
	
	

	3. Vừng (mè)
	
	
	
	
	
	

	4. Cây có hạt chứa dầu khác
	
	
	
	
	
	

	VIII. Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh
	
	
	
	
	
	

	1. Rau các loại
	
	
	
	
	
	

	a. Rau lấy lá
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	Rau muống
	
	
	
	
	
	

	Cải các loại
	
	
	
	
	
	


	Rau cần
	
	
	
	
	
	

	Bắp cải
	
	
	
	
	
	

	Súp lơ
	
	
	
	
	
	

	b. Rau lấy quả
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	Dưa hấu
	
	
	
	
	
	

	Dưa chuột
	
	
	
	
	
	

	Bí xanh
	
	
	
	
	
	

	Bí đỏ (Bí ngô)
	
	
	
	
	
	

	Bầu
	
	
	
	
	
	

	Mướp
	
	
	
	
	
	

	Su su
	
	
	
	
	
	

	Cà chua
	
	
	
	
	
	

	Ớt trái ngọt
	
	
	
	
	
	

	Đỗ/đậu lấy quả
	
	
	
	
	
	

	c. Rau lấy củ, rễ hoặc lấy thân
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	Su hào
	
	
	
	
	
	

	Cà rốt
	
	
	
	
	
	

	Khoai tây
	
	
	
	
	
	

	Củ cải
	
	
	
	
	
	

	Tỏi tươi các loại
	
	
	
	
	
	

	Hành tây
	
	
	
	
	
	

	Hành củ tươi
	
	
	
	
	
	

	d. Rau các loại khác chưa phân vào đâu
	
	
	
	
	
	

	2. Đỗ/đậu các loại
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	Đỗ/đậu xanh
	
	
	
	
	
	

	Đỗ/đậu đen
	
	
	
	
	
	

	3. Hoa, cây cảnh
	
	
	
	
	
	

	a.   Hoa các loại
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	Hoa lay ơn
	
	
	
	
	
	

	Hoa hồng
	
	
	
	
	
	

	b. Cây cảnh các loại
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	Đào
	
	
	
	
	
	

	Mai
	
	
	
	
	
	

	Quất
	
	
	
	
	
	

	IX. Cây gia vị, dược liệu hàng năm
	
	
	
	
	
	


	1.    Cây gia vị hàng năm
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	Ớt cay
	
	
	
	
	
	

	Sả
	
	
	
	
	
	

	2.    Cây dược liệu hàng năm
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	

	Bạc hà
	
	
	
	
	
	

	Ngải cứu
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	......... ngày …. tháng … năm 20....

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	* Ghi chú

Vụ Đông ngày: 31/1

Vụ Xuân ngày: 30/6
	Vụ Đông xuân ngày: 30/6

Vụ Mùa ngày: 15/12


	Biểu: 21/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: 20/12
	NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG 
CÂY LÂU NĂM

  

(Năm ........)


	- Đơn vị báo cáo:

Chi cục Thống kê ….

- Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ


	Tên chỉ tiêu
	Diện tích cho sản phẩm (ha)
	Diện tích thu hoạch (ha)
	Sản lượng thu hoạch (Tạ)
	Năng suất thu hoạch (Tạ/ha)
	Sản lượng cây trồng

(Tạ)

	A
	1
	2
	3
	4
	5 = 2 x 4

	I. Cây ăn quả
	
	
	
	
	

	1. Nho
	
	
	
	
	

	2. Xoài, cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đới
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Xoài
	
	
	
	
	

	Chuối
	
	
	
	
	

	Thanh long
	
	
	
	
	

	Dứa
	
	
	
	
	

	Na (mãng cầu)
	
	
	
	
	

	Măng cụt
	
	
	
	
	

	Đu đủ
	
	
	
	
	

	3. Cam, quýt và các loại quả có múi khác
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Cam
	
	
	
	
	

	Quýt
	
	
	
	
	

	Chanh 
	
	
	
	
	

	Bưởi, bòng
	
	
	
	
	

	4. Táo, mận và các loại quả có hạt như táo
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Táo
	
	
	
	
	

	Mận
	
	
	
	
	

	Mơ 
	
	
	
	
	

	5. Nhãn, vải, chôm chôm
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Nhãn
	
	
	
	
	

	Vải
	
	
	
	
	

	Chôm chôm 
	
	
	
	
	

	6. Cây ăn quả khác
	
	
	
	
	

	II. Cây lấy quả chứa dầu
	
	
	
	
	

	1. Dừa
	
	
	
	
	

	2. Cây lấy dầu khác
	
	
	
	
	

	III. Điều
	
	
	
	
	

	IV. Hồ tiêu
	
	
	
	
	

	V. Cao su
	
	
	
	
	

	VI. Cà phê
	
	
	
	
	

	VII. Chè 
	
	
	
	
	

	1. Chè búp
	
	
	
	
	

	2. Chè hái lá
	
	
	
	
	

	VIII. Cây gia vị, cây dược liệu lâu năm
	
	
	
	
	

	1. Cây gia vị lâu năm
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	 Gừng
	
	
	
	
	

	Đinh hương
	
	
	
	
	

	2.Cây dược liệu lâu năm
	
	
	
	
	

	IX. Cây lâu năm khác
	
	
	
	
	

	1. Dâu tằm
	
	
	
	
	

	2. Ca cao
	
	
	
	
	

	3. Cây sơn
	
	
	
	
	

	4. Cây lâu năm khác
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	......... ngày …. tháng … năm 20....

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 22/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: 

Kỳ 1/4 ngày: 20/4
Kỳ 1/10 ngày: 20/10

	SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ VẬT NUÔI KHÁC

Kỳ điều tra ………...
	- Đơn vị báo cáo:

Chi cục Thống kê HTT:….

- Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh:….


	Loại vật nuôi
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia theo loại hình kinh tế
	Chia theo loại hình chăn nuôi

	
	
	
	Nhà nước
	Tập thể
	Tư nhân
	Cá thể
	VĐT nước ngoài
	Doanh nghiệp
	Trang trại
	Gia trại
	Hộ gia đình
	Loại hình khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Gia súc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trâu
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trâu thịt
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trâu cày kéo
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	2. Bò
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bò thịt
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bò cày kéo
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bò sữa
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lợn
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lợn thịt
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lợn nái
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lợn đực giống
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	4. Ngựa
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Dê
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Cừu
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Hươu
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Nai
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Thỏ
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Chó
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Gia cầm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Gà
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Gà thịt
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Trong đó: Gà công nghiệp
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Gà đẻ trứng
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Trong đó: Gà công nghiệp
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vịt
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Vịt thịt
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Vịt đẻ trứng
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ngan
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ngan thịt
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ngan đẻ trứng
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Ngỗng
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ngỗng thịt
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Ngỗng đẻ trứng
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Chim cút
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Bồ câu
	1000 Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Đà điểu
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Vật nuôi khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Ong
	Đàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Trăn
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Rắn
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nhím
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Kén tằm
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu: 23/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: 

Kỳ 1/4 ngày: 20/4
Kỳ 1/10 ngày: 20/10

	SỐ LƯỢNG VÀ SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM
CHĂN NUÔI CHỦ YẾU 

Kỳ điều tra ………...
	- Đơn vị báo cáo:

Chi cục Thống kê HTT:….

- Đơn vị nhận báo cáo:

Cục Thống kê tỉnh:….


	Loại vật nuôi
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia theo loại hình kinh tế
	Chia theo loại hình chăn nuôi

	
	
	
	Nhà nước
	Tập thể
	Tư nhân
	Cá thể
	VĐT nước ngoài
	Doanh nghiệp
	Trang trại
	Gia trại
	Hộ gia đình
	Loại hình khác

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I. Gia súc 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Trâu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: - Trâu thịt
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trâu cày kéo
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Bò
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó:  - Bò lai
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bò thịt
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Bò sữa
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: bò cái sữa
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng sữa tươi
	1000 lít
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Lợn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: - Lợn thịt
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lợn nái
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lợn đực giống
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con lợn sữa bán giết thịt (không tính lợn giống bán để nuôi tiếp)
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng lợn sữa bán giết thịt 
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Gia cầm
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Gà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Số con hiện có
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia ra: - Gà thịt
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 + Trong đó: Gà công nghiệp
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Gà đẻ trứng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 + Trong đó: Gà công nghiệp
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Số con xuất chuồng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  + Trong đó: Gà công nghiệp
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  + Trong đó: Gà công nghiệp
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Sản lượng trứng trong kỳ
	1000quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  + Trong đó: Trứng gà công nghiệp
	1000quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vịt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Trong đó: Vịt đẻ trứng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng trứng
	1000quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Ngan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Trong đó: Ngan đẻ trứng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng trứng
	1000quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Ngỗng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Trong đó: Ngỗng đẻ trứng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng trứng
	1000quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Vật nuôi khác
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Gia súc khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Ngựa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Dê
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Cừu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Hươu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Nai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f. Thỏ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g. Chó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	h. Trăn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Kg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	i. Rắn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Kg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Gia cầm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	a. Chim cút
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng trứng
	1000quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Bồ câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	1000 con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Đà điểu...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con hiện có
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số con xuất chuồng
	Con
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vật nuôi khác
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a.  Ong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số đàn hiện có
	Đàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng mật ong
	1000 lít
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Kén tằm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sản lượng kén tằm
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)




	Biểu số: 24/H-NLTS
Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: 

- Ước 6 tháng: Ngày 05/6 

- Sơ bộ năm: Ngày 05/12

- Chính thức năm: Ngày 28/2 năm sau
	DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG 

Ước 6 tháng/Sơ bộ/Chính thức năm..........
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT huyện…………….
Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê huyện …………………


	 
	Thực hiện cùng kỳ năm trước (Ha)
	Thực hiện kỳ báo cáo (Ha)
	So sánh cùng kỳ năm trước (%)

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=2/1*100

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chia theo đối tượng trồng rừng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Hộ gia đình (cá thể)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Trong đó: + Nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tập thể
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                             + Tư nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Tổ chức, cá nhân nước ngoài (vốn ĐTNN)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  - Cộng đồng dân cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 25/H-NLTS

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: 30/11
	DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG 

THỦY SẢN 
Chính thức năm………. 


	- Đơn vị báo cáo:

Chi cục Thống kê ……...
- Đơn vị nhận báo cáo: 
Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ



	Tên chỉ tiêu 
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Chia ra theo phương thức nuôi

	
	
	
	Nuôi thâm canh
	Nuôi bán thâm canh
	Nuôi quảng canh cải tiến
	Nuôi quảng canh

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	I. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	 1- Nuôi cá
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ Cá tra, ba sa
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ Cá trắm, chày, chép
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ Cá rô phi
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ Cá quả (cá lóc)
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ Cá hồi
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ ................
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ ................
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ Cá  khác
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	2- Nuôi tôm
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ Tôm càng xanh
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	+ ................
	
	
	
	 
	 
	 

	+ Tôm  khác
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	3- Nuôi thuỷ sản khác
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	4- Ươm nuôi giống TS
	Ha
	
	
	 
	 
	 

	II.  Lồng bè nuôi trồng thủy sản

	  1. Số  lồng/bè nuôi 
	Lồng/bè
	
	
	 
	 
	 

	 a- Nuôi cá
	Lồng/bè
	
	
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Cá tra, ba sa
	Lồng/bè
	
	
	 
	 
	 

	 b- Nuôi tôm
	Lồng/bè
	
	
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Tôm hùm
	Lồng/bè
	
	
	 
	 
	 

	 c- Nuôi thủy sản khác
	Lồng/bè
	
	
	 
	 
	 

	  Trong đó:  + Trai ngọc
	Lồng/bè
	
	
	 
	 
	 

	 + ………
	Lồng/bè
	
	
	 
	 
	 

	  2. Thể tích lồng/bè nuôi 
	M3
	
	
	 
	 
	 

	 a- Nuôi cá
	M3
	
	
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Cá tra, ba sa
	M3
	
	
	 
	 
	 

	 b- Nuôi tôm
	M3
	
	
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Tôm hùm
	M3
	
	
	 
	 
	 

	 c- Nuôi thủy sản khác
	M3
	
	
	 
	 
	 

	  Trong đó: + Trai ngọc
	M3
	
	
	 
	 
	 

	                + ………
	M3
	
	
	 
	 
	 

	III. Theo cách thức nuôi
	
	
	
	
	
	

	1. Nuôi chuyên canh
	Ha
	
	
	
	
	

	2. Nuôi kết hợp
	Ha
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	......... ngày …. tháng … năm 20....

CHI CỤC TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 26/H-NLTS

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của TTCP

Ngày nhận báo cáo:  
Ngày 15/3 năm sau
	SỐ XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 

Năm..........
	Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/PKT huyện……………..

Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê huyện …………………


Đơn vị tính: Xã
	Xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục 
đơn vị hành chính)
	Đã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới

(đánh dấu x)
	Chưa được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới

Trong đó:

	
	
	Tổng số tiêu chí đã đạt tiêu chí nông thôn mới
	Tổng số tiêu chí chưa đạt tiêu chí nông thôn mới

	A
	1
	2
	3

	Tổng số
	
	
	

	….
	
	
	

	….
	
	
	

	….
	
	
	

	….
	
	
	

	….
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	......... ngày …. tháng … năm 20....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 27/H-TMDV

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg

 ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhận báo cáo:  Ngày 12/3 năm sau
	SỐ LƯỢNG CHỢ, SIÊU THỊ, 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Năm …….
	Đơn vị báo cáo: 

Phòng Kinh tế huyện……

Đơn vị nhận báo cáo: 

Chi cục Thống kê…..


	STT
	Tiêu chí
	Số lượng chợ
	Số lượng siêu thị
	Số lượng trung tâm thương mại

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Siêu thị kinh doanh tổng hợp
	Siêu thị chuyên doanh
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	I
	Chia theo loại/hạng
	
	
	
	
	

	1
	Loại/hạng 1
	
	
	
	
	

	2
	Loại/hạng 2
	
	
	
	
	

	3
	Loại/hạng 3
	
	
	
	
	

	II
	Chia theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	1
	Nhà nước
	
	
	
	
	

	2
	Tập thể
	
	
	
	
	

	3
	Tư nhân
	
	
	
	
	

	4
	VĐT nước ngoài
	
	
	
	
	

	5
	Loại hình khác
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	......... ngày …. tháng … năm 20....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 28/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo: Ngày 30/10 năm báo cáo
	SỐ TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC MẦM NON 

Năm học 20…- 20…

(Có đến 30/9)
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT …

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ……


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Trường giáo dục mầm non
	Lớp học 
giáo dục mầm non
	Số phòng học 

	
	
	Nhà trẻ

(nhà)
	Trường mẫu giáo

(trường)
	Trường mầm non

(trường)
	Nhóm trẻ

(nhóm)
	Lớp 
mẫu giáo

(lớp)
	Phòng học kiên cố

(phòng)
	Phòng học bán kiên cố

(phòng)
	Phòng học tạm

(phòng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	Chia theo loại hình
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Công lập
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Dân lập
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Tư thục
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Chia theo xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	06
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	07
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	08
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	 …
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 29/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/10 năm báo cáo
	SỐ GIÁO VIÊN MẦM NON 

Năm học 20…- 20…

(Có đến 30/9)
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT …

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ……


Đơn vị tính: Người
	Chỉ tiêu
	
	Hệ nhà trẻ
	Hệ mẫu giáo

	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Đạt chuẩn
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	Đạt chuẩn

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo loại hình
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Công lập
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Dân lập
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	     - Tư thục
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo xã/ 

phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	 …
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 30/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/10 năm báo cáo

	SỐ HỌC SINH MẦM NON 

Năm học 20…- 20…

(Có đến 30/9)
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT …

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ……
Đơn vị tính: Người

	Chỉ tiêu
	Mã số
	Hệ nhà trẻ
	Hệ mẫu giáo

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số
	
	Nữ
	Dân tộc thiểu số

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	01
	
	
	
	 
	 
	 

	Chia theo loại hình
	02
	
	
	
	
	
	

	     - Công lập
	03
	
	
	
	
	
	

	     - Dân lập
	04
	
	
	
	
	
	

	     - Tư thục
	05
	
	
	
	
	
	

	 Chia theo nhóm tuổi
	
	
	
	
	 
	 
	 

	- Từ 3 đến 6 tháng tuổi
	06
	
	
	
	
	
	

	- Từ 7 đến 12 tháng tuổi
	07
	
	
	
	
	
	

	- Từ 13 đến 18 tháng tuổi
	08
	
	
	
	
	
	

	- Từ 19 đến 24 tháng tuổi
	09
	
	
	
	
	
	

	- Từ 25 đến 36 tháng tuổi
	10
	
	
	
	
	
	

	- Từ 3 đến 4 tuổi
	11
	
	
	
	
	
	

	- Từ 4 đến 5 tuổi
	12
	
	
	
	
	
	

	- Từ 5 đến 6 tuổi
	13
	
	
	
	
	
	

	Chia theo xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	
	
	
	
	

	- …
	14
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	15
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	16
	
	
	
	 
	 
	 

	- …
	 …
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 31/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo:

Ngày: 30/10 năm báo cáo
	SỐ TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC  PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, THCS

Năm học 20…- 20…

(Có đến 30/9)
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT……..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê …...


	STT
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở 

	
	
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Trường học (trường)
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: 
	
	
	
	
	
	

	
	Trường phổ thông cơ sở (cấp I+II)
	
	
	
	
	
	

	
	Trường trung học (cấp I+II+III)
	
	
	
	
	
	

	II
	Lớp học (lớp)
	
	
	 
	 
	 
	 

	III
	Phòng học (phòng)
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: Phòng học đạt tiêu chuẩn
	
	
	
	
	
	

	
	Chia ra:
	
	
	
	
	
	

	
	 - Phòng học kiên cố
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	 - Phòng học bán kiên cố
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	 - Phòng học tạm
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	…
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 32/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/10 năm báo cáo
	SỐ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

Năm học 20…- 20…

(Có đến 30/9)
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT……..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê …...


Đơn vị tính: Người
	STT
	
	Giáo viên tiểu học
	Giáo viên trung học cơ sở 

	
	
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng số giáo viên 
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó: + Nữ
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	  + Dân tộc ít người
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	  + Đạt chuẩn
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	… 
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	…
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 33/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng CP

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/10 năm báo cáo
	SỐ HỌC SINH PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

Năm học 20…- 20…

(Có đến 30/9)
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng GD&ĐT……..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê …...


Đơn vị tính: Người
	
	Tiểu học
	Trung học cơ sở 

	
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục
	Công

lập
	Dân

lập
	Tư

thục

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số học sinh 
	
	
	 
	 
	 
	 

	Trong đó: + Nữ
	
	
	 
	 
	 
	 

	+ Dân tộc ít người
	
	
	 
	 
	 
	 

	+ Tuyển mới
	
	
	
	
	
	

	+ Lưu ban
	
	
	
	
	
	

	+ Bỏ học
	
	
	
	
	
	

	Chia theo nhóm tuổi
	
	
	 
	 
	 
	 

	- Từ 6 đến 10 tuổi
	
	
	
	
	
	

	- Từ 11 đến 14 tuổi
	
	
	
	
	
	

	- Trên 14 tuổi
	
	
	
	
	
	

	Chia theo xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	 
	 
	 
	 

	1.… 
	
	
	 
	 
	 
	 

	2.…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 34/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 30/01 năm sau
	TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI MỘT TUỔI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG 

Năm 20.....
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng Y tế/TT Y tế huyện …..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê …………


	STT
	Xã/phường/Thị trấn

(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	Số trẻ em dưới 01 tuổi trong năm 
(người)
	Số trẻ em dưới 01 tuổi được tiên chủng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế  (người)
	Tỷ lệ trẻ em dưới
01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin (%)

	A
	B
	1
	2
	3=(2/1)x100

	 
	Tổng số
	
	 
	 

	1
	.............
	
	 
	 

	2
	.............
	
	 
	 

	3 
	.............
	
	 
	 

	4 
	.............
	
	 
	 

	5 
	.............
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 35/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng CP
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/01 năm sau 
	SỐ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS, SỐ NGƯỜI TỬ VONG DO HIV/AIDS
(Có đến 31/12/20…)
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng Y tế/TTYT….......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ………


	
	Tổng số dân
	Tổng số người hiện nhiễm HIV
	Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân
	Tổng số trường hợp mới tử vong do HIV/AIDS
	Số ca tử vong do HIV/AIDS khu vực a năm t trên một trăm nghìn dân (Người)

	
	Thời điểm 01/01
	Thời điểm 31/12
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	Chia theo giới tính
	
	
	
	
	
	

	- Nam  
	
	
	
	
	
	

	- Nữ
	
	
	
	
	
	

	Chia theo xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	
	
	
	

	.............
	
	
	
	
	
	

	.............
	
	
	
	
	
	

	.............
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu: 36/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/1 năm sau
	SỐ HỘ NGHÈO

Năm 20.....

	- Đơn vị báo cáo:

Phòng LĐ-TB&XH ……..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê ……


Đơn vị tính: Hộ
	STT
	Xã/phường/thị trấn
	Tổng số hộ dân cư nghèo
	Chia ra

	
	
	
	Hộ nghèo từ năm trước chuyển sang
	Hộ nghèo mới
	Hộ tái nghèo

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	
	
	

	
	Chia theo khu vực:
	
	
	
	

	
	   - Thành thị
	
	
	
	

	
	   - Nông thôn
	
	
	
	

	
	Chia theo xã/phường/thị trấn
(Ghi theo thứ tự danh mục đơn vị hành chính)
	
	
	 
	 

	1
	.............
	
	
	 
	 

	2
	.............
	
	
	 
	 

	3
	.............
	
	
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 37/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của TTCP
Ngày nhận báo cáo:

- Tháng: Ngày 10 hàng tháng

- Năm: Ngày 31/01 năm sau
	SỐ VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG; SỐ NGƯỜI CHẾT, NGƯỜI BỊ THƯƠNG DO TAI NẠN GIAO THÔNG
Tháng/năm…..


	- Đơn vị báo cáo:

Công an huyện/Tp/Tx…

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê...

	
	Mã số
	Tháng/năm báo cáo
	Tháng/năm cùng kỳ 

	
	
	Số vụ

(vụ)
	Số

người chết (người)
	Số người bị thương

(người)
	Số vụ

(vụ)
	Số

người chết

(người)
	Số người   bị thương

(người)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo loại tai nạn
	02
	
	
	
	
	
	

	· Đường bộ
	03
	
	
	
	
	
	

	· Đường thủy nội địa
	04
	
	
	
	
	
	

	· Đường sắt
	05
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo mức độ tai nạn
	07
	
	
	
	
	
	

	· Ít nghiêm trọng
	09
	
	
	
	
	
	

	· Nghiêm trọng
	10
	
	
	
	
	
	

	· Rất nghiêm trọng
	11
	
	
	
	
	
	

	· Đặc biệt nghiêm trọng
	12
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo xã, phường, thị trấn (địa điểm xảy ra tai nạn)
	13
	
	
	
	
	
	

	· …
	14
	
	
	
	
	
	

	· …
	15
	
	
	
	
	
	

	· …
	16
	
	
	
	
	
	

	· …
	17
	
	
	
	
	
	

	· …
	18
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu số: 38/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày báo cáo:

- Khi phát sinh: chậm nhất sau 01 ngày xảy ra;

- Cả năm: 31/01 năm sau
	SỐ VỤ CHÁY, NỔ

VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

Từ ngày …/ … đến ngày…/…

 Năm 20.....
	- Đơn vị lập BC:

Công an huyện/thành/thị…………..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê …………




	Chỉ tiêu
	Số vụ (vụ)
	Tổng giá trị thiệt hại về tài sản 

(triệu đồng)
	Số người bị chết, mất tích (người)
	Số người bị thương
(người)

	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Là nhân khẩu TTTT của huyện/TP/TX
	Tổng số
	TĐ: Là nhân khẩu TTTT của huyện/TP/TX

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Vụ cháy
	
	
	
	
	
	

	1. Tại khu dân cư
	
	
	 
	 
	
	

	2. Trong doanh nghiệp
	
	
	 
	 
	
	

	3. Cháy rừng
	
	
	 
	 
	
	

	4. Phương tiện giao thông
	
	
	
	
	
	

	5. Khác
	
	
	 
	 
	
	

	II. Vụ nổ
	
	
	 
	 
	
	

	1. Tại khu dân cư
	
	
	 
	 
	
	

	2. Trong doanh nghiệp
	
	
	 
	 
	
	

	3. Nơi khác
	
	
	 
	 
	
	

	………
	
	
	
	
	
	


Mô tả phát sinh (nói rõ thời gian, tình huống xảy ra sự kiện, làm tổn hại, hư hỏng, phá hủy về hiện vật nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi...): 


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 39/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng CP
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/1 năm sau
	SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN ĐÃ KHỞI TỐ

Năm 20 …
	- Đơn vị báo cáo:

Viện Kiểm sát nhân dân huyện/Tp/Tx…

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê...


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số vụ án

(vụ)
	Số bị can 
	Trong đó: Nữ

(người)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	
	

	1. Chia theo nhóm tội danh đã khởi tố 
	02
	
	
	

	· Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
	03
	
	
	

	· Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
	04
	
	
	

	· Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân
	05
	
	
	

	· Các tội xâm phạm sở hữu
	06
	
	
	

	· Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
	07
	
	
	

	· Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
	08
	
	
	

	· Các tội phạm về môi trường
	09
	
	
	

	· Các tội phạm về ma túy
	10
	
	
	

	· Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng
	11
	
	
	

	· Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
	12
	
	
	

	· Các tội phạm về chức vụ
	13
	
	
	

	· Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
	14
	
	
	

	· Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu
	15
	
	
	

	· Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
	16
	
	
	

	2. Chia theo đối tượng khởi tố
	17
	
	
	

	2.1. Pháp nhân
	18
	
	
	

	2.2. Cá nhân 
	19
	
	
	

	Chia ra theo nhóm tuổi của bị can
	
	
	
	

	· Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
	20
	
	
	

	· Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	21
	
	
	

	· Từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi
	22
	
	
	

	· Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi
	23
	
	
	

	· Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi
	24
	
	
	

	· Từ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi
	25
	
	
	

	· Từ 60 tuổi trở lên
	26
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


	Biểu: 40/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/01 năm sau
	SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN
ĐÃ TRUY TỐ

Năm 20 …
	- Đơn vị báo cáo:

Viện Kiểm sát nhân dân huyện/Tp/Tx…

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê...


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số vụ án

(vụ)
	Số bị can (người)
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	
	

	1. Chia theo nhóm tội danh đã truy tố 
	02
	
	
	

	· Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
	03
	
	
	

	· Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
	04
	
	
	

	· Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân
	05
	
	
	

	· Các tội xâm phạm sở hữu
	06
	
	
	

	· Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
	07
	
	
	

	· Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
	08
	
	
	

	· Các tội phạm về môi trường
	09
	
	
	

	· Các tội phạm về ma túy
	10
	
	
	

	· Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng
	11
	
	
	

	· Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
	12
	
	
	

	· Các tội phạm về chức vụ
	13
	
	
	

	· Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
	14
	
	
	

	· Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu
	15
	
	
	

	· Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
	16
	
	
	

	2. Chia theo đối tượng truy tố
	17
	
	
	

	2.1. Pháp nhân
	18
	
	
	

	2.2. Cá nhân 
	19
	
	
	

	Chia ra theo nhóm tuổi của bị can
	
	
	
	

	· Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
	20
	
	
	

	· Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	21
	
	
	

	· Từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi
	22
	
	
	

	· Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi
	23
	
	
	

	· Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi
	24
	
	
	

	· Từ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi
	25
	
	
	

	· Từ 60 tuổi trở lên
	26
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 41/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng CP
Ngày nhận báo cáo:

Ngày 31/1 năm sau
	SỐ VỤ, SỐ NGƯỜI PHẠM TỘI

ĐÃ BỊ KẾT ÁN
Năm 20 …
	- Đơn vị báo cáo:

Toà án nhân dân huyện/Tp/Tx…

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê...


	Chỉ tiêu
	Mã số
	Số vụ (vụ)
	Số người phạm tội (người)
	Trong đó: Nữ

(người)

	A
	B
	1
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	
	

	1. Chia theo nhóm tội phạm đã bị kết án 
	02
	
	
	

	· Các tội xâm phạm an ninh quốc gia
	03
	
	
	

	· Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
	04
	
	
	

	· Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân
	05
	
	
	

	· Các tội xâm phạm sở hữu
	06
	
	
	

	· Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
	07
	
	
	

	· Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
	08
	
	
	

	· Các tội phạm về môi trường
	09
	
	
	

	· Các tội phạm về ma túy
	10
	
	
	

	· Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng
	11
	
	
	

	· Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
	12
	
	
	

	· Các tội phạm về chức vụ
	13
	
	
	

	· Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp
	14
	
	
	

	· Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu
	15
	
	
	

	· Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
	16
	
	
	

	2. Chia theo loại tội phạm
	17
	
	
	

	· Tội phạm ít nghiêm trọng
	18
	
	
	

	· Tội phạm nghiêm trọng
	19
	
	
	

	· Tội phạm rất nghiêm trọng
	20
	
	
	

	· Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
	21
	
	
	

	3. Chia theo nhóm tuổi của người phạm tội
	22
	
	
	

	· Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
	23
	
	
	

	· Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
	24
	
	
	

	· Từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi
	25
	
	
	

	· Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi
	26
	
	
	

	· Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi
	27
	
	
	

	· Từ 50 tuổi đến dưới 60 tuổi
	28
	
	
	

	· Từ 60 tuổi trở lên
	29
	
	
	

	
	
	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)



	Biểu: 52/H-XHMT

Ban hành theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày nhận báo cáo:

- Khi phát sinh: chậm nhất 01 ngày sau thiên tai;

- Cả năm: Ngày 31/01 năm sau
	SỐ VỤ THIÊN TAI

VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

Từ ngày …/… đến …/… 

Năm 20.....
	- Đơn vị báo cáo:

Phòng NN&PTNT/ Phòng Kinh tế…..

- Đơn vị nhận báo cáo:

Chi cục Thống kê …………




	Chỉ tiêu
	Mã số
	Đơn vị tính
	Thiệt hại do:

	
	
	
	Bão
	Lũ, lũ quét
	Lốc
	Sạt lở đất
	Mưa lớn, mưa đá
	Rét đậm, rét hại
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	SỐ VỤ THIÊN TAI
	
	Vụ
	
	
	
	
	
	
	

	I. I. THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	II.        1. Số người chết
	1
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số người mất tích
	2
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	3. Số người bị thương
	3
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	III. II. THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1. Công trình phòng chống lụt bão và công trình hạ tầng
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1. Công trình phòng chống lụt bão
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1.1. Chiều dài các đoạn đê bị vỡ, bị cuốn trôi
	4
	m
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2. Chiều dài các đoạn đê bị sạt lở
	5
	m
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3. Ước khối lượng đất đê bị sạt lở, bị cuốn trôi
	6
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4. Chiều dài các đoạn kè bị vỡ, bị cuốn trôi
	7
	m
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5. Ước khối lượng đá kè bị vỡ, bị cuốn trôi
	8
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6. Ước khối lượng bê tông bị sạt lở, bị cuốn trôi
	9
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Công trình thủy lợi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2.1. Số lượng công trình phai, đập, cống bị phá hủy
	10
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2. Số lượng công trình phải, đập, cống bị hư hỏng
	11
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3. Số trạm bơm bị phá hủy, hư hỏng
	12
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4. Chiều dài kênh mương bị sạt lở, bị cuốn trôi
	13
	m
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5. Ước khối lượng đất bị sạt lở, cuốn trôi
	14
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6. Ước khối lượng đá bị sạt lở, cuốn trôi
	15
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7. Ước khối lượng bê tông bị sạt lở, cuốn trôi
	16
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Công trình giao thông
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.3.1. Số tàu thuyển bị phá hủy, bị chìm
	17
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2. Số tàu, thuyền bị hư hại
	18
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.3. Số tàu, thuyền bị mất tích
	19
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4. Số cầu, cống bị phá hủy
	20
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.5. Số cầu, cống bị hư hỏng
	21
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6. Chiều dài đường xe cơ giới bị sạt lở, bị cuốn trôi
	22
	m
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7. Chiều dài đường sắt bị sạt lở, bị cuốn trôi
	23
	m
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.8. Chiều dài đường xe cơ giới bị ngập
	24
	m
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9. Khối lượng đất,đá, bê tông… bị sạt lở, cuốn trôi
	25
	m3
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10. Số ô tô bị hỏng, bị trôi
	26
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.11. Số toa tảu bị hỏng
	27
	Toa
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Công trình điện và bưu điện
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.4.1. Số cột điện trung và cao thế bị gãy, đổ
	28
	Cột
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2. Số cột điện hạ thế bị đổ
	29
	Cột
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3. Số trạm biến thế bị ngập,hư hại
	30
	Trạm
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4. Số cột đường dây thông tin bị đổ
	31
	Cột
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5. Số lượng dây thông tin bị đứt
	32
	Km
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.6. Đường dây điện lực bị đứt
	33
	Km
	
	
	
	
	
	
	

	2. Thiệt hại về sản xuất kinh doanh
	
	· 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1. Diện tích lúa bị ngập, bị hư hỏng
	34
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1. Trong đó: Diện tích lúa bị mất trắng
	35
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.  Diện tích mạ bị ngập, bị hư hỏng
	36
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Diện tích hoa màu bị ngập, bị hư hỏng
	37
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1. Trong đó: Diện tích hoa màu bị mất trắng
	38
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Diện tích cây ăn quả bị hỏng
	39
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Diện tích cây công nghiệp bị ngập, bị hư hỏng
	40
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Diện tích cây phòng hộ bị hỏng
	41
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.7. Diện tích vườn ươm cây giống bị hư hỏng
	42
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.8. Số trâu, bò bị chết
	43
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2.9. Số lợn bị chết
	44
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2.10.Số gia cầm bị chết
	45
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	2.11.Diện tích nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng
	46
	Ha
	
	
	
	
	
	
	

	2.12. Số lượng nhà xưởng, kho tàng, khách sạn, cửa hàng, công trình phục vụ SXKD…bị hư hỏng
	47
	Cái
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.Số lượng máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa, sản phâm bị cuốn trôi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.13.1. Số lượng máy nông nghiệp bị hư hỏng
	48
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.2. Số lượng máy bơm điện bị ngập, bị hư hỏng
	49
	Chiếc
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.3. Số lượng phân bón bị ngập, bị cuốn trôi
	50
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.4. Số lượng thuốc trừ sâu bị ngập, bị trôi
	51
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.5. Khác (ghi cụ thể số lượng và đơn vị tính từng loại)
	52
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.6.
	53
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.7.
	54
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.8.
	55
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.13.9.
	56
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.Số lượng từng loại máy móc thiết bị, vật tư, hàng hóa, sản phẩm bị hư hỏng, bị ẩm, ướt, ngập nước nhưng có thể sửa chữa, phục hồi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.14.1. 
	57
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.2.
	58
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.3.
	59
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.4
	60
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	2.14.5.
	61
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thiệt hại về công trình văn hóa, phúc lợi
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.1. Số phòng học bị sập đổ, cuốn trôi
	62
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Số phòng học bị ngập, bị hư hại một phần
	63
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Số phòng khám, phòng điều trị, trạm xá, trạm điều dưỡng bị sập đổ, cuốn trôi
	64
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Số phòng khám, phòng điều trị, trạm xá, trạm điều dưỡng ngập, bị hư hại một phần
	65
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Số trụ sở cơ quan bị thiệt hại
	66
	Trụ sở
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1. Trong đó: Số phòng bị thiệt hại
	67
	Phòng
	
	
	
	
	
	
	

	3.6. Số lượng công trình văn hóa, phúc lợi khác bị hư hỏng nặng (ghi cụ thể từng loại)
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3.6.1. 
	68
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.2. 
	69
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.3.
	70
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.4.
	71
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.5.
	72
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Nhà ở bị thiệt hại nặng
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4.1. Số nhà ở bị sập, bị cuốn trôi
	73
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Số nhà ở bị ngập nước
	74
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Số nhà ở bị sạt lở, tốc mái
	75
	Nhà
	
	
	
	
	
	
	

	5. Môi trường sinh thái và đời sống
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	5.1. Số người bị mất nhà ở do nhà bị sập đổ hoặc bị cuốn trôi
	76
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	5.2. Số người tạm thời không có chỗ ở do nhà ở bị ngập nước
	77
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	5.3. Diện tích khu dân cư bị ô nhiễm do thuốc sâu, xăng dầu, phân bón, hóa chất độc tan trong nước
	78
	M2
	
	
	
	
	
	
	

	6. Tài sản khác bị thiệt hại
	79
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6.1. 
	80
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	6.2. 
	81
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	6.3. 
	82
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	6.4.
	83
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	6.5.
	84
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	7. Ước tính tổng giá trị thiệt hại
	85
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	

	8. Kết quả khắc phục ban đầu hậu quả lụt, bão
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.1. Cứu hộ người và tài sản
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.1.1. Số người được cứu
	86
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.2. Số tài sản được cứu
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.1.3. 
	87
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.4.
	88
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.5.
	89
	…..
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.6.
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1.7.
	91
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.2. Trợ giúp
	
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	8.2.1. Số người được trợ giúp
	92
	Người
	
	
	
	
	
	
	

	8.2.2. Số tiền trợ giúp
	93
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	......... ngày …. tháng … năm 20....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)


PHẦN II

HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI

BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU

THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU 
BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

I. ĐẤT ĐAI, DÂN SỐ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI
BIỂU SỐ: 01/H-NLTS, 02/H-NLTS: DIỆN TÍCH VÀ CƠ CẤU ĐẤT

1. Mục đích, ý nghĩa

Diện tích đất là chỉ tiêu đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ việc quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất một cách có hiệu quả; đồng thời là căn cứ để đề xuất việc ban hành hoàn chỉnh chính sách pháp luật về đất đai; là mẫu số để tính các chỉ tiêu thống kê như: mật độ dân số; thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích,  hiệu quả trên một đơn vị đất…

Cơ cấu đất nhằm đánh giá tỉ trọng các loại đất theo mục đích sử dụng so với tổng diện tích đất tự nhiên; hoặc tỉ trọng các loại đất chi tiết so với tổng diện tích đất khái quát theo mục đích sử dụng, … theo yêu cầu của các cấp quản lý, nghiên cứu…

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Diện tích đất

Tổng diện tích đất tự nhiên của đơn vị hành chính là toàn bộ diện tích các loại đất thuộc phạm vi quản lý hành chính của đơn vị hành chính đó trong đường địa giới hành chính xác định được lấy theo số liệu do cơ quan địa chính có thẩm quyền đo đạc và  công bố.

Tổng diện tích đất tự nhiên bao gồm nhiều loại đất khác nhau tùy theo tiêu thức phân loại. Thông thường diện tích đất được phân theo mục đích sử dụng và người quản lý, sử dụng.
(1) Diện tích đất theo tiêu thức mục đích sử dụng: Là diện tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng trong phạm vi của đơn vị hành chính, bao gồm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

- Đất nông nghiệp: Là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và mục đích bảo vệ, phát triển rừng; bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất nông nghiệp khác.

+ Đất sản xuất nông nghiệp:  Là đất  nông  nghiệp sử dụng  vào  mục  đích sản xuất nông nghiệp; bao gồm đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm.
+ Đất lâm nghiệp: Là đất có rừng tự nhiên hoặc có rừng trồng đạt tiêu chuẩn rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đất khoanh nuôi phục hồi rừng (đất đã giao, cho thuê để khoanh nuôi, bảo vệ nhằm phục hồi rừng bằng hình thức tự nhiên là chính); đất để trồng rừng mới (đất đã giao, cho thuê để trồng rừng và đất có cây rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng). Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: Là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thuỷ sản; bao gồm đất nuôi trồng nước lợ và đất chuyên nuôi trồng nước ngọt.
+ Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.
- Đất phi nông nghiệp: Là đất  đang  được  sử  dụng  vào mục đích không  thuộc  nhóm  đất  nông nghiệp; bao gồm: đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệp khác.

+ Đất ở: Là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thừa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở; bao gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị.
Đất ở tại nông thôn là đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn.

Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

+ Đất sử dụng mục đích quốc phòng, an ninh gồm đất sử dụng vào các mục đích quy định tại Điều 61 của Luật đất đai.

+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.

+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (đất cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác.

+ Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo; trụ sở của tổ chức tôn giáo và các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

+ Đất tín ngưỡng bao gồm đất có các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.

+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là đất để làm nơi mai táng tập trung, đất có công trình làm nhà tang lễ, công trình để hỏa táng.

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng tuyến không có ranh giới khép kín để tạo thành thửa đất được hình thành tự nhiên hoặc nhân tạo phục vụ cho mục đích thoát nước, dẫn nước.

+ Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm có ranh giới khép kín để hình thành thửa đất, thuộc phạm vi các đô thị và các khu dân cư nông thôn hoặc ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn nhưng không sử dụng chuyên vào mục đích chuyên nuôi trồng thủy sản, thủy điện, thủy lợi.

+ Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

- Nhóm đất chưa sử  dụng:  Là  đất  chưa  xác  định mục  đích  sử  dụng, cụ thể:

+ Đất bằng chưa sử dụng là đất chưa sử dụng tại vùng bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên.

+ Đất đồi núi chưa sử dụng là đất chưa sử dụng trên đất dốc thuộc vùng đồi, núi.

+ Núi đá không có rừng cây là đất chưa sử dụng ở dạng núi đá mà trên đó không có rừng cây.

(2) Diện tích đất theo tiêu thức người sử dụng, quản lý đất

- Người sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc đang sử dụng đất chưa được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; gồm hộ gia đình, cá nhân; tổ chức trong nước; tổ chức nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Người được giao quản lý đất là tổ chức trong nước, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Nhà nước giao đất để quản lý trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Luật đất đai.

b) Cơ cấu đất

(1) Cơ cấu diện tích đất theo mục đích sử dụng

Là tỷ trọng diện tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng trong phạm vi diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính; gồm: Tỷ trọng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.

(2) Cơ cấu diện tích đất theo tiêu thức người sử dụng đất

Là tỷ trọng diện tích của phần đất có cùng đối tượng sử dụng hoặc đối tượng được giao để quản lý trong phạm vi diện tích tư nhân của đơn vị hành chính, gồm: Tỷ trọng đất của cơ quan tổ chức, các đơn vị, cá nhân... quản lý hoặc sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.

3. Phân tổ chủ yếu

- Mục đích sử dụng;

- Đối tượng quản lý và sử dụng;

- Xã/phường/thị trấn.

4. Nguồn số liệu

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ

1. Khái niệm chung

Dân số chỉ tất cả những người sống trong phạm vi một địa giới nhất định (nước, vùng kinh tế, đơn vị hành chính... ) có đến một thời điểm hay trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong thống kê, dân số được thu thập theo khái niệm “Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ”, là những người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 tháng trở lên, trẻ em mới sinh trước thời điểm thống kê và những người mới chuyển đến sẽ ở ổn định tại hộ, không phân biệt họ có hay không có hộ khẩu thường trú tại xã/phường/thị trấn đang ở và những người tạm vắng. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ gồm:

(1) Người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 tháng trở lên. 
(2) Người mới chuyển đến chưa được 6 tháng nhưng xác định sẽ ăn ở ổn định tại hộ và những trẻ em mới sinh trước thời điểm thống kê; không phân biệt họ đã có hay không có giấy tờ pháp lý chứng nhận sự di chuyển đó.

(3) Người tạm vắng bao gồm người rời hộ đi làm ăn ở nơi khác chưa được 6 tháng tính đến thời điểm thống kê; người đang làm việc hoặc học tập trong nước trong thời hạn 6 tháng; người đang đi thăm, đi chơi nhà người thân, đi nghỉ hè, nghỉ lễ, đi du lịch, sẽ quay trở lại hộ; người đi công tác, đi đánh bắt hải sản, đi tàu viễn dương, đi buôn chuyến; người được cơ quan có thẩm quyền cho phép đi làm việc, công tác, học tập, chữa bệnh, du lịch ở nước ngoài, tính đến thời điểm thống kê họ vẫn còn ở nước ngoài trong thời hạn được cấp phép; người đang chữa bệnh nội trú tại các cơ sở y tế; người đang bị ngành quân đội, công an tạm giữ.

Chỉ tiêu “Dân số” được chi tiết hóa theo một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

2. Dân số trung bình

- Khái niệm, phương pháp tính

Dân số trung bình là số lượng dân số tính bình quân cho cả một thời kỳ, được tính theo một số phương pháp thông dụng như sau:

+ Nếu chỉ có số liệu tại hai thời điểm (đầu và cuối của thời kỳ ngắn, thường là một năm) thì sử dụng công thức sau:
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Trong đó:

Ptb: Dân số trung bình;

P0: Dân số đầu kỳ;

P1: Dân số cuối kỳ.

+ Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm cách đều nhau thì sử dụng công thức:
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Trong đó:

Ptb: Dân số trung bình;

P0,1,…,n:  Dân số ở các thời điểm 0, 1,..., n;

n: Số thời điểm cách đều nhau.

+ Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm không cách đều nhau, sử dụng công thức:
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Trong đó:

Ptb1: Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ nhất;

Ptb2: Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ 2; 

Ptbn: Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ n;

ti: Độ dài của khoảng thời gian thứ i.

BIỂU SỐ 03/H-DS: CÂN ĐỐI DÂN SỐ

1. Khái niệm, nội dung

Dân số, và biến động dân số được xác định theo khái niệm “Nhân khẩu thực tế thường trú” (NKTTTT) tại hộ và Nhân khẩu đặc thù (đã giải thích).

Dân số thời điểm 1/1 của năm báo cáo và chính là dân số thời điểm cuối năm 31/12 của năm trước năm báo cáo.

Số trẻ em mới sinh là “số trẻ mới sinh ra sống” , không tính những đứa trẻ khi sinh ra đã chết, tức là chết từ trong bụng mẹ. Tính số trẻ em sinh khi người mẹ trước thời điểm sinh phải là NKTTTT của địa phương.

Số người chết là chỉ tiêu phản ánh số người chết do tất cả các nguyên nhân (kể cả trẻ bị chết ngay sau khi sinh ra có biểu hiện của sự sống). Tính số người chết khi trước thời điểm chết người này phải là NKTTTT của địa phương.

Số người nhập cư (đến) là số người mới chuyển dến trong năm từ đơn vị hành chính khác (đã giải thích). Nhập cư đến bao gồm từ huyện khác trong tỉnh, từ tỉnh khá, từ nước ngoài chuyển về (người định cư hẳn ở nước ngoài nhưng trong kỳ báo cáo đã chuyển về).

Số người xuất cư (đi) là số người mới chuyển đi trong năm đến đơn vị hành chính khác (đã giải thích). Xuất cư đi bao gồm đi huyện khác trong tỉnh, đi tỉnh khác, đi ở nước ngoài (bao gồm cả những người đi xuất khẩu lao động khi hết thời hạn quy định của Nhà nước nhưng không quay về).

Dân số thời điểm cuối năm 31/12 của năm, có quan hệ cân đối với dân số đầu năm 01/01

Đầu năm + sinh - chết +  nhập cư (đến) - xuất cư (đi) = Cuối năm
Dân số trung bình của năm được tính theo phương pháp giản đơn, bằng tổng dân số đầu năm và dân số cuối năm chia đôi.
2. Nguồn số liệu

Chi cục Thống kê huyện lập biểu này dựa trên tổng hợp các nguồn: Báo cáo của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện, Báo cáo của Công an huyện và Báo cáo của cấp xã.

BIỂU SỐ 04/H-DS: DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN SỐ 
1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
a) Dân số theo giới tính

Tỷ số giới tính cho biết có bao nhiêu nam tính trên 100 nữ của tập hợp dân số đã cho.

Công thức thường sử dụng để tính sự khác biệt giới tính là “Tỷ số giới tính” như sau:

	Tỷ số giới tính
	=
	Số nam
	x
	100

	
	
	Số nữ
	
	


b) Mật độ dân số

Mật độ dân số là số dân tính bình quân trên một kilômét vuông diện tích lãnh thổ.

Mật độ dân số được tính bằng cách chia dân số (thời điểm hoặc bình quân) của một vùng dân cư nhất định cho diện tích lãnh thổ của vùng đó. Mật độ dân số có thể tính cho toàn quốc hoặc riêng từng vùng (nông thôn, thành thị, vùng kinh tế); từng tỉnh, từng huyện, từng xã, ... nhằm phản ánh tình hình phân bố dân số theo địa lý vào một thời gian nhất định.

Công thức tính:

	Mật độ dân số (người/km2)
	=
	Số lượng dân số (người)

	
	
	Diện tích lãnh thổ (km2)


 Cột A: phân tổ các chỉ tiêu theo các xã/phường/thị trấn.

Cột 1: ghi tổng số dân số có đến thời điểm 1/4 năm báo cáo phân theo xã/phường/thị trấn.

Cột 2, 3: ghi dân số nam, nữ có đến thời điểm 1/4 năm báo cáo phân theo xã/phường/thị trấn.

Cột 4: ghi tỷ số giới tính.

Cột 5: ghi diện tích theo xã/phường/thị trấn.

Cột 6: tính và ghi mật độ dân số theo xã/phường/thị trấn.
2. Nguồn số liệu
Số liệu dân số được khai thác từ kết quả: Tổng điều tra dân số và nhà ở 10 năm/1 lần hoặc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hoặc suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã/phường/thị trấn thuộc huyện/thành phố/thị xã.
Diện tích xã/phường/thị trấn khai thác từ kết quả điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
BIỂU SỐ 05/H-DS: DÂN SỐ THEO NHÓM TUỔI, TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 
1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
a) Dân số theo độ tuổi

Tuổi là khoảng thời gian sống của một người tính từ ngày sinh đến một thời điểm nhất định. Trong thống kê dân số, tuổi được tính bằng số năm tròn (không kể số ngày, tháng lẻ) và thường được gọi là “tuổi tròn”.

Tuổi tròn được xác định như sau:

Nếu tháng sinh nhỏ hơn (xảy ra trước) tháng điều tra thì:

Tuổi tròn = Năm điều tra - Năm sinh

Nếu tháng sinh lớn hơn (sau) hoặc trùng tháng điều tra thì:

Tuổi tròn = Năm điều tra - Năm sinh - 1

- Phân tổ chủ yếu: Ngoài phân tổ theo từng độ tuổi, cơ cấu dân số theo độ tuổi còn được phân tổ theo nhóm 5 hoặc 10 độ tuổi, trong đó tách riêng nhóm 0 tuổi.  Ở biểu 05/H-DS (từ cột 4 đến cột 14) khai thác theo nhóm 10 độ tuổi:

0 tuổi;

1 - 9 tuổi;

10 - 19 tuổi;

20 - 29 tuổi;

…

70 - 79 tuổi;

80 - 89 tuổi;

90 tuổi trở lên.

Đối với các mục đích nghiên cứu chuyên đề về giáo dục - đào tạo, sinh sản của dân số, lao động, kinh tế, người ta còn phân tổ thành các nhóm tuổi phù hợp với việc nghiên cứu độ tuổi đi học, độ tuổi kết thúc các cấp học, độ tuổi có khả năng sinh đẻ, độ tuổi tham gia lao động,...
b) Dân số theo tình trạng hôn nhân

Tình trạng hôn nhân là tình trạng của một người liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình hoặc theo phong tục, tập tục của từng địa phương.

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.
Dân số theo tình trạng hôn nhân gồm:
+ Chưa vợ/chồng, hay chưa bao giờ kết hôn: là những người chưa bao giờ lấy vợ (hoặc lấy chồng) hoặc chưa bao giờ chung sống với một người khác giới như vợ chồng
+ Có vợ/có chồng: là những người đã được luật pháp hoặc phong tục, tập quán của địa phương thừa nhận là đang có vợ (hoặc có chồng), hoặc đang chung sống với người khác giới như vợ chồng;

+ Goá: là những người mà vợ (hoặc chồng) của họ đã bị chết và hiện tại chưa tái kết hôn;

+ Ly hôn: là những người trước đây đã có vợ/có chồng, nhưng vì lý do nào đó, họ đã được tòa án đã xử cho ly hôn và hiện tại chưa tái kết hôn;

+ Ly thân: là những người về mặt pháp luật thì họ đang có vợ/có chồng, nhưng vì lý do nào đó hiện tại họ không còn sống với nhau như vợ chồng.

c) Dân số theo trình độ học vấn

Trình độ học vấn đã đạt được của một người là lớp học cao nhất đã hoàn tất trong hệ thống giáo dục quốc dân mà người đó đã theo học.

Theo Luật giáo dục năm 2005, Luật giáo dục sửa đổi năm 2009 và Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014, hệ thống giáo dục quốc dân gồm hệ thống giáo dục chính quy và hệ thống giáo dục thường xuyên, bắt đầu từ bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục dạy nghề cho đến các bậc giáo dục chuyên nghiệp. Các khái niệm chủ yếu thường được sử dụng khi thu thập các số liệu về trình độ học vấn của dân số như sau:

Tình trạng đi học là hiện trạng của một người đang theo học tại một cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được Nhà nước công nhận, như các trường/lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, các trường/lớp dạy nghề và các trường chuyên nghiệp từ bậc trung học chuyên nghiệp trở lên thuộc các loại hình giáo dục - đào tạo khác nhau để nhận được kiến thức học vấn phổ thông hoặc kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ một cách có hệ thống.

Biết đọc biết viết là khả năng của một người có thể đọc, viết và hiểu đầy đủ những câu đơn giản bằng chữ quốc ngữ, chữ dân tộc hoặc chữ nước ngoài.

Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được gồm:

+ Học vấn phổ thông: Đối với những người đã thôi học, là lớp phổ thông cao nhất đã học xong (đã được lên lớp hoặc đã tốt nghiệp); đối với người đang đi học, là lớp phổ thông trước đó mà họ đã học xong (= lớp đang học - 1);

+ Giáo dục nghề nghiệp: là những người đã tốt nghiệp và đã được cấp chứng chỉ sơ cấp; bằng trung cấp (trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề); bằng cao đẳng (cao đẳng, cao đẳng nghề).

Sơ cấp nghề: Là những người đã tốt nghiệp ở các trường lớp dạy nghề từ 3 đến dưới 12 tháng (dưới 1 năm).

Trung cấp nghề: Là những người đã tốt nghiệp trung cấp nghề.

Trung cấp chuyên nghiệp: Là những người đã tốt nghiệp (thường đã được cấp bằng) bậc trung cấp chuyên nghiệp.

Cao đẳng nghề: Là những người đã tốt nghiệp cao đẳng nghề.

Cao đẳng: Là những người đã tốt nghiệp cao đẳng.
+ Đại học là những người đã tốt nghiệp đại học (đã được cấp bằng đại học);

+ Trên đại học là những người đã tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học (đã được cấp học vị).
Thạc sỹ: Là những người đã tốt nghiệp thạc sỹ.

Tiến sỹ: Là những người đã tốt nghiệp tiến sỹ, tiến sỹ khoa học.
Cột A: phân tổ theo nhóm chỉ tiêu cần khai thác.

Cột 1: ghi tổng số dân số có đến thời điểm 1/4 năm báo cáo.

Cột 2, 3: ghi dân số có đến thời điểm 1/4 năm báo cáo.

Từ cột 4 đến cột 14: ghi dân số theo từng nhóm tuổi có đến thời điểm 1/4 năm báo cáo.
2. Nguồn số liệu
Số liệu được thu thập từ kết quả: Tổng điều tra dân số và nhà ở 10 năm/1 lần hoặc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hoặc suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình, điều tra lao động - việc làm hoặc các cuộc điều tra chuyên đề khác trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.
BIỂU SỐ 06/H-DS: SỐ CUỘC KẾT HÔN
1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Để có cái nhìn toàn diện về số cuộc kết hôn, thống kê sẽ phản ánh thực tế kết hôn, gồm:

- Kết hôn có đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình;

- Kết hôn có đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình nhưng không đăng ký;

- Kết hôn không đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình;

- Tảo hôn;

- Sống với nhau như vợ chồng.

Để bảo đảm ý nghĩa phân tích thống kê, chỉ tiêu này được tính thông qua tỷ suất kết hôn (hay tỷ suất kết hôn thô).

Công thức tính:

	MR (‰)
	=
	Số cặp nam, nữ xác lập quan hệ vợ chồng
	x 1000

	
	
	Dân số trung bình
	


Trong đó: MR là tỷ suất kết hôn (thô).

2. Nguồn số liệu
Số liệu được thu thập từ kết quả: Tổng điều tra dân số và nhà ở 10 năm/1 lần hoặc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hoặc suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình, hoặc khai thác từ dữ liệu hành chính trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã.
BIỂU SỐ 07/H-DS: TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI 05 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH
1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Trẻ em dưới 05 tuổi được đăng ký khai sinh là số trẻ em dưới 05 tuổi tính từ ngày sinh ra và được cấp giấy khai sinh theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh cho biết trong 100 trẻ em dưới 05 tuổi có bao nhiêu trẻ em đã được đăng ký khai sinh.

Công thức tính:

	Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh (%)
	=
	Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh tính đến 31/12 năm báo cáo
	  x 100

	
	
	Số trẻ em dưới 05 tuổi tính đến 31/12 năm báo cáo
	


2. Nguồn số liệu

Số liệu được thu thập từ kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở 10 năm/1 lần hoặc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ hoặc suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình hoặc chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

BIỂU SỐ 08/H-DS: SỐ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG 
1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử là số trường hợp chết được đăng ký khai tử trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm dương lịch, từ 01/01 đến 31/12). Gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch, đăng ký khai tử đúng hạn và đăng ký khai tử quá hạn.

Phương pháp tính: Tổng số việc đăng ký khai tử trong nước tại Ủy ban nhân dân cấp xã và số việc đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại các Phòng Tư pháp trên phạm vi cả nước (gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch) trong một kỳ hạn về thời gian. Tổng số này gồm cả đăng ký khai tử đúng hạn và quá hạn, không gồm đăng ký lại.
Chết sơ sinh, là trường hợp sinh ra sống nhưng rồi bị chết do sức sống không còn (thường là trong vòng một tuần sau khi sinh, hoặc có thể dài hơn).

Chết do bệnh, là trường hợp chết do bệnh nào đó như tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, hô hấp, nhiễm trùng... và bệnh già (già chết không rõ bệnh).

Chết do tai nạn, là trường hợp chết do tai nạn như: tai nạn lao động (khi đang làm việc), tai nạn giao thông, chết đuối, chết cháy, điện giật, do động đất, sét đánh, rắn cắn...

Chết do thai sản, là trường hợp người phụ nữ chết do các nguyên nhân mang thai, trong và sau khi sinh con; thời gian quan sát là bị chết trong vòng 42 ngày sau khi đẻ hoặc thai hỏng (sẩy thai, nạo/hút thai, thai chết lưu, tiêu thai,...).

Chết do nguyên nhân khác, là các trường hợp chết khác không thuộc các nguyên nhân kể trên, như: tự tử, bị giết, theo tuyên bố của Tòa án...

2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

BIỂU SỐ 09/H-XHMT: TỶ LỆ NỮ THAM GIA CẤP ỦY ĐẢNG

1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính
- Cán bộ tham gia cấp uỷ Đảng (bao gồm cấp huyện, cấp xã) là những người tham gia giữ các chức vụ trong các cấp uỷ Đảng trong nhiệm kỳ của kỳ báo cáo.

- Cán bộ nữ tham gia cấp uỷ Đảng là phụ nữ tham gia giữ các chức vụ trong các cấp uỷ Đảng trong nhiệm kỳ của kỳ báo cáo

- Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng là số phần trăm phụ nữ giữ các chức vụ trong các cấp ủy đảng các cấp so với tổng số người tham gia các cấp ủy đảng.

Công thức tính:

	Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng (%)
	=
	Số nữ tham gia các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ xác định
	x 100

	
	
	Tổng số người trong các cấp ủy đảng cùng nhiệm kỳ
	


Số cán bộ và cán bộ nữ tham gia cấp uỷ Đảng cấp huyện, cấp xã được tính trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã 
Cột A: Phân tổ theo trình độ học vấn, dân tộc và nhóm tuổi.

Cột 1: Ghi tổng số cán bộ tham gia cấp ủy cấp huyện.

Cột 2: Ghi số cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện. 
Cột 3: Ghi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp huyện. 
Cột 4: Ghi tổng số cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã. 
Cột 5: Ghi số cán bộ nữ tham gia cấp ủy cấp xã.
Cột 6: Ghi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp xã. 
2. Nguồn số liệu
Số liệu được tổng hợp từ báo cáo của đảng uỷ các xã/phường/thị trấn và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Ban Tổ chức Huyện ủy/Thành uỷ/Thị uỷ.
II. KINH TẾ

BIỂU SỐ 10/H-TĐTKT: SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ KINH TẾ, SỰ NGHIỆP 

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số cơ sở kinh tế, sự nghiệp

Cơ sở kinh tế, sự nghiệp (đơn vị cơ sở) được khái niệm như sau:

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, sự nghiệp, hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng…;

- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó;

- Có địa điểm xác định;

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ (theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh,...).

Đơn vị cơ sở có thể là một nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, điểm sản xuất, điểm bán hàng, nhà ga, bến cảng, trường học, bệnh viện, nhà thờ hoặc đền, chùa...

Số cơ sở kinh tế, sự nghiệp là tổng số lượng cơ sở thỏa mãn khái niệm nêu trên, hoạt động trong các ngành kinh tế quốc dân (trừ các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc) tại thời điểm thống kê trên lãnh thổ Việt Nam.

Số cơ sở kinh tế, sự nghiệp gồm:

- Số cơ sở là trụ sở chính của doanh nghiệp (trụ sở chính của doanh nghiệp là cơ sở có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý hoạt động của các cơ sở khác trong cùng hệ thống tổ chức, quản lý của doanh nghiệp).

- Số cơ sở là chi nhánh, đơn vị sản xuất kinh doanh phụ thuộc, chịu sự quản lý giám sát của trụ sở chính hoặc một cơ sở chi nhánh khác; cơ sở sản xuất kinh doanh phụ thuộc có thể là một chi nhánh, một văn phòng đại diện của một doanh nghiệp, hoặc của một cơ quan hành chính, sự nghiệp, kể cả trường hợp cơ sở đó chỉ là một bộ phận sản xuất kinh doanh nằm ngoài địa điểm của doanh nghiệp (hoặc cơ quan hành chính sự nghiệp). Trong trường hợp doanh nghiệp không có các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc (gọi là doanh nghiệp đơn) thì doanh nghiệp chỉ là một đơn vị cơ sở duy nhất.

- Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể là cơ sở sản xuất kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người cùng sở hữu (sở hữu cá thể, tiểu chủ), chưa đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp (thuộc loại hình doanh nghiệp).

- Cơ sở sự nghiệp hoạt động trong các ngành khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; y tế, cứu trợ xã hội; thể thao, văn hóa; hoạt động hiệp hội hoạt động tôn giáo... (gọi chung là khu vực sự nghiệp).

b) Số lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp

Số lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp là toàn bộ số lao động hiện đang làm việc trong các cơ sở này tại thời điểm thống kê, gồm lao động làm đầy đủ thời gian; lao động làm bán thời gian; lao động trong biên chế; lao động hợp đồng (có thời hạn và không có thời hạn); lao động gia đình không được trả lương, trả công; lao động thuê ngoài; lao động trực tiếp; lao động gián tiếp... kể cả những người đang nghỉ chờ việc hay chờ chế độ nghỉ hưu, nhưng vẫn thuộc đơn vị cơ sở quản lý.

2. Nguồn số liệu
 Được khai thác từ kết quả điều tra Tổng điều tra kinh tế.
BIỂU SỐ 11/H-TĐTKT: SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số cơ sở hành chính

Cơ sở hành chính (đơn vị cơ sở) được khái niệm như sau:

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc;

- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó;

- Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục.

Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành chính.

Số cơ sở hành chính là tổng số lượng cơ sở thỏa mãn khái niệm nêu trên, hoạt động trong ngành O theo hệ thống ngành kinh tế quốc dân, Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc tại thời điểm thống kê trên lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể:

Cơ sở của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội
Nhóm này gồm:

- Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm xây dựng các đường lối chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước để làm phương hướng cho Chính phủ đề ra các bước thực hiện cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, với phạm vi hoạt động bao gồm các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam chuyên trách ở Trung ương, ngành, địa phương và cơ sở;

- Hoạt động của các tổ chức thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm vận động các thành viên trong tổ chức của mình thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ trong từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cụ thể như:

+ Hoạt động của các tổ chức thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; phạm vi hoạt động bao gồm hoạt động của các tổ chức Công đoàn chuyên trách Trung ương, các địa phương, các ngành và cơ sở thuộc các Doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sản xuất khác với nguồn vốn cho hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nước,

+ Hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam: Phạm vi hoạt động bao gồm các hoạt động của các tổ chức Đoàn chuyên trách ở Trung ương, các ngành, các địa phương và cơ sở với nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nước,

+ Hoạt động của các tổ chức thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Phạm vi hoạt động bao gồm các hoạt động chuyên trách Hội Phụ nữ ở Trung ương, các ngành, các địa phương và cơ sở với nguồn vốn hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nước,

+ Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: phạm vi hoạt động bao gồm hoạt động chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương và địa phương với nguồn vốn cho hoạt động chủ yếu từ ngân sách Nhà nước,

+ Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,....

Loại trừ:
- Các hoạt động sản xuất (có tính thị trường và không có tính chất thị trường) do các tổ chức Đảng tiến hành. Các hoạt động sản xuất này sẽ được phân vào các nhóm thích hợp trong hệ thống ngành kinh tế. Cụ thể:

+ Các hoạt động xuất bản báo chí do các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện (Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ),

+ Các hoạt động về giáo dục, đào tạo do các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện (Giáo dục và đào tạo),

+ Các hoạt động nghiên cứu và triển khai do các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn);

- Các hoạt động sản xuất ra các sản phẩm vật chất và dịch vụ (có tính chất thị trường và phi thị trường) do các đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội thực hiện (nhu xuất bản báo chí, giáo dục, đào tạo...). 
Cơ sở quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp: Nhóm này gồm: Quản lý các hoạt động chung (hành pháp, lập pháp, tư pháp, quản lý tài chính ở tất cả các cấp độ của Chính phủ) và giám sát hoạt động kinh tế - xã hội. Cụ thể là các cơ sở có chức năng: 
- Quản lý lập pháp và hành pháp ở Trung ương, vùng và tỉnh;

- Quản lý và giám sát các vấn đề tài chính:

+ Quản lý hoạt động của hệ thống thuế,

+ Thu thuế về hàng hóa và giám sát các biểu hiện gian lận về thuế,

+ Quản lý hải quan;

- Cấp ngân quỹ và quản lý quỹ và nợ công:

+ Huy động, nhận tiền và quản lý việc chi tiêu chúng;

- Quản lý toàn bộ (dân sự) chính sách nghiên cứu, phát triển (R&D) và liên kết chúng;

- Quản lý và tổ chức toàn bộ kế hoạch kinh tế - xã hội và dịch vụ thống kê ở nhiều cấp độ của Chính phủ.

- Quản lý nhà nước về tôn giáo.

Loại trừ:
- Hoạt động của các tòa nhà thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến chính phủ (Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê);

- Quản lý các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm tăng đời sống cá nhân và các quỹ liên quan (Hoạt động quản lý nhà nước của các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc));

- Quản lý các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm cải thiện bộ mặt và sức cạnh tranh của nền kinh tế (Hoạt động quản lý nhà nước của các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành);

- Quản lý các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) liên quan đến quốc phòng và các quỹ liên quan (Hoạt động quốc phòng).

Cơ sở quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc): 

Nhóm này gồm:

- Quản lý công về các chương trình nhằm cải thiện đời sống cá nhân như: Sức khỏe, giáo dục, văn hóa, thể thao, giải trí, môi trường, nhà ở và dịch vụ xã hội;

- Quản lý các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) và các quỹ liên quan về các vấn đề trên.

Nhóm này cũng gồm:

- Việc tài trợ cho các hoạt động giải trí và văn hóa;

- Phân phối trợ cấp cho các nghệ sĩ;

- Quản lý chương trình cung cấp nước sạch;

- Quản lý việc thu gom rác thải và xử lý rác thải;

- Quản lý các chương trình bảo vệ môi trường;

- Quản lý các chương trình nhà ở.

Loại trừ:
- Xử lý nước thải, rác thải và tái chế (Thoát nước và xử lý nước thải, hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu, xử lý ô nhiễm và dịch vụ quản lý chất thải khác);

- Hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc;
- Hoạt động giáo dục và đào tạo;

- Hoạt động liên quan đến y tế; 

- Hoạt động thư viện và di tích;

- Hoạt động của các bảo tàng và các khu văn hóa khác;

- Hoạt động thể thao và giải trí khác.

Cơ sở quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành: Nhóm này gồm:

- Quản lý và quy định, bao gồm cả trợ cấp, cho các khu vực kinh tế khác nhau: + Nông nghiệp,

+ Sử dụng đất,

+ Nguồn năng lượng và khoáng chất,

+ Giao thông,

+ Liên lạc,

+ Khách sạn và du lịch,

+ Bán buôn và bán lẻ;

- Quản lý các chính sách nghiên cứu và phát triển (R&D) và các quỹ liên quan để cải thiện đời sống kinh tế;

- Quản lý giao dịch lao động thông thường;

- Thi hành chính sách đo lường phát triển vùng, như giảm thất nghiệp.

Loại trừ: Các hoạt động nghiên cứu và phát triển thực nghiệm.

Cơ sở hoạt động đối ngoại: Nhóm này gồm:

- Quản lý và điều hành hoạt động an ninh ngoại giao, đại sứ quán và lãnh sự quán đặt tại nước ngoài hoặc văn phòng của các tổ chức quốc tế của quốc gia đặt tại nước ngoài;

- Quản lý, điều hành và hỗ trợ thông tin, văn hóa ngoài phạm vi quốc gia;

- Trợ giúp nước ngoài, dù có qua tổ chức quốc tế hay không;

- Cung cấp trợ giúp về quân sự cho nước ngoài;

- Quản lý ngoại thương, tài chính và kỹ thuật quốc tế.

Loại trừ: Trợ giúp về thảm họa quốc tế hoặc tị nạn, hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác.

Cơ sở hoạt động an ninh, trật tự, an toàn xã hội: Nhóm này gồm:

- Thực hành quyền công tố, kiểm soát việc giải quyết các vụ án hình sự, kiểm soát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và điều hành về mặt hành chính các tòa án dân sự và hình sự, tòa án quân sự và hệ thống tòa án, bao gồm đại diện pháp luật và tư vấn thay mặt chính phủ;

- Thi hành phán quyết và phiên dịch luật;

- Xét xử dân sự;

- Điều hành nhà tù và cung cấp dịch vụ phục hồi nhân phẩm không phụ thuộc vào việc quản lý và điều hành thuộc chính phủ hoặc tư nhân trên cơ sở hợp đồng;

- Cung cấp việc hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp có thảm họa.

Loại trừ:

- Phòng chống cháy rừng;

- Cứu hỏa cháy dầu và xăng;

- Dịch vụ phòng cháy, chữa cháy ở sân bay bởi các tổ chức không chuyên;

- Tư vấn và đại diện dân sự, hình sự và các trường hợp khác thuộc hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật;

- Hoạt động của thư viện cảnh sát;

- Quản lý và điều hành lực lượng quân đội;

- Hoạt động của các trường học trong nhà tù;

- Hoạt động của các bệnh viện trong nhà tù.

- Quản lý và điều hành lực lượng công an chính quy và hỗ trợ do chính quyền nhà nước hỗ trợ, ở các cảng, biên giới và lực lượng công an đặc biệt khác, bao gồm cảnh sát giao thông, đăng ký hộ tịch hộ khẩu, duy trì các bản theo dõi phạm nhân; Phòng chống hỏa hoạn; Quản lý và điều hành các đơn vị phòng chống hỏa hoạn chính quy và bổ trợ, giải cứu người và động vật, giúp đỡ nạn nhân thảm họa, lũ lụt, tai nạn giao thông...

Cơ sở hoạt động bảo đảm xã hội bắt buộc: Nhóm này gồm:

- Tài trợ và điều hành các chương trình bảo đảm xã hội của chính phủ:

+ Bảo hiểm ốm đau, thai sản, tai nạn nghề nghiệp và thất nghiệp,

+ Quản lý quỹ hưu trí,

+ Các chương trình bù đắp phần thiếu hụt thu nhập mất sức tạm thời, góa bụa, tử tuất,...

Loại trừ:
- Bảo đảm xã hội không bắt buộc;

- Cung cấp dịch vụ phúc lợi xã hội (không kèm nhà ở thuộc hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật; hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác).

b) Số lao động trong các cơ sở hành chính

Số lao động trong các cơ sở hành chính là toàn bộ số lao động hiện đang làm việc trong các cơ sở này tại thời điểm thống kê, gồm lao động trong biên chế; lao động hợp đồng (có thời hạn và không có thời hạn). Kể cả những người đang nghỉ chờ việc hay chờ chế độ nghỉ hưu, nhưng vẫn thuộc đơn vị quản lý.

2. Nguồn số liệu
Được khai thác từ kết quả điều tra cơ sở hành chính (trong Tổng điều tra Kinh tế).

BIỂU 12/H-NLTS: SỐ HỘ, LAO ĐỘNG KINH TẾ CÁ THỂ NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số hộ kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Hộ kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là tất cả những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tự tổ chức sản xuất, tự quyết định mọi vấn đề về sản xuất kinh doanh của mình.

Hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gồm những hộ tiến hành các hoạt động:

- Hoạt động trồng trọt: Làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm các loại cây nông nghiệp;

- Hoạt động chăn nuôi: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi khác;

- Hoạt động dịch vụ nông nghiệp: Dịch vụ trồng trọt, dịch vụ chăn nuôi, dịch vụ sau thu hoạch...;

- Trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ; dịch vụ lâm nghiệp;

- Hoạt động nuôi trồng thủy sản: Nuôi cá, nuôi tôm và các loại thủy sản khác (kể cả nuôi lồng, bè) trên các loại mặt nước ngọt, mặn, lợ;

- Hoạt động khai thác thủy sản: Khai thác thủy sản bằng các phương tiện cơ giới hoặc thủ công trên các loại mặt nước ngọt, mặn, lợ.

b) Số lao động trong các hộ kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Là tất cả những người trong độ tuổi lao động (nam từ đủ 15 đến dưới 60 tuổi, nữ từ đủ 15 đến dưới 55 tuổi) của các hộ kinh tế cá thể nông, lâm nghiệp và thủy sản có khả năng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh (không gồm những người bị tàn tật, mất sức lao động không tham gia sản xuất kinh doanh và học sinh, sinh viên trong độ tuổi lao động còn đang đi học) bất kể những người này đang có việc làm hoặc chưa có việc làm.

2. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;

- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ.

BIỂU 13/H-CN: SỐ DOANH NGHIỆP, LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ĐẾN 31/12

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Theo loại hình, để thuận lợi cho mục đích thống kê trong tổng hợp đầy đủ số liệu theo thành phần kinh tế, quy ước doanh nghiệp được chia ra các loại như sau:

+ Doanh nghiệp nhà nước gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Trung ương, địa phương quản lý và doanh nghiệp cổ phần vốn trong nước mà nhà nước chiếm giữ trên 50% (để thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu, quy ước nếu nhà nước chiếm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu được tính là doanh nghiệp nhà nước).

+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm các doanh nghiệp có vốn trong nước mà nguồn vốn thuộc sở hữu tư nhân của một hay nhóm người hoặc có sở hữu nhà nước nhưng chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn của bên nước ngoài góp. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh giữa nước ngoài với các đối tác trong nước.

- Lao động trong doanh nghiệp là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công.

Lao động của doanh nghiệp không bao gồm:

+ Những người được biệt phái sang làm ở các đơn vị khác mà doanh nghiệp không phải trả lương;

+ Những người ở đơn vị khác cử tới doanh nghiệp làm việc (kể cả đơn vị liên doanh) nhưng doanh nghiệp không quản lý và không trả lương hoặc sinh hoạt phí;

+ Những người được cử đi học, đi đào tạo nâng cao tay nghề mà doanh nghiệp không phải trả lương hoặc sinh hoạt phí;

+ Những lao động gia đình làm gia công cho doanh nghiệp;

+ Học sinh của các trường đào tạo, dạy nghề gửi đến thực tập mà doanh nghiệp không phải trả lương và sinh hoạt phí;

+ Phạm nhân của các trại gửi đến để lao động cải tạo;

+ Những người làm công tác chuyên trách đảng, đoàn thể do quỹ đảng, đoàn thể trả lương.

*) Trong công tác thống kê, số lao động trong doanh nghiệp được tính theo thời điểm hoặc lao động bình quân.

Lao động thời điểm là Tổng số lao động của doanh nghiệp hiện có tại một thời điểm nào đó, không phân biệt lao động đó đã có trong danh sách của doanh nghiệp suốt thời kỳ hay mới được tuyển vào. Ví dụ: Lao động tại thời điểm đầu năm: 01/01 hoặc tại thời điểm cuối năm: 31/12).

Số lao động bình quân là Số lao động trung bình của một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Lao động bình quân được tính trên cơ sở lao động có tại các thời điểm.

Do việc nắm bắt lao động ở các thòi điểm để tính số lao động bình quân rất phức tạp do đó trong biểu báo cáo này chỉ yêu cầu nắm số lao động của doanh nghiệp có tại thời điểm 31/12 hàng năm.

2. Nguồn số liệu

Chi cục Thống kê các huyện, thị, thành căn cứ danh sách doanh nghiệp được giao tiến hành rà soát và nắm số lao động thời điểm 31/12 hàng năm cùng kết quả điều tra doanh nghiệp hàng năm để báo cáo.

BIỂU 14/H-TKQG: THU VÀ CƠ CẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

1. Khái niệm, phương pháp tính

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (huyện/thị xã/thành phố) là toàn bộ các khoản thu mà chính quyền địa phương (huyện/thị xã/thành phố) huy động vào quỹ ngân sách trong một thời kỳ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước. Nó chỉ bao gồm những khoản thu, mà chính quyền địa phương huy động vào ngân sách, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm hoàn trả cho đối tượng nộp.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (huyện/thị xã/thành phố) bao gồm:

(1) Thu thuế do các tổ chức, cá nhân nộp theo quy định của pháp luật;

(2) Các khoản phí, lệ phí, thu từ các hoạt động sự nghiệp nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật;

(3) Các khoản thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước theo quy định của pháp luật;

(4) Các khoản thu từ đất: Tiền sử dụng đất; tiền cho thuê đất; tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; thu hoa lợi công sản và đất công ích;

(5) Viện trợ không hoàn lại của chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài cho địa phương;

(6) Thu kết dư ngân sách;

(7) Thu chuyển nguồn;

(8) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

(9) Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

(10) Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước;

b) Cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

	Cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (%)
	=
	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo từng loại phân tổ chủ yếu

	
	
	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn


2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

BIỂU 15/H-TKQG: CHI VÀ CƠ CẤU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn (huyện/thị xã/thành phố) là toàn bộ các khoản chi của chính quyền địa phương được thực hiện trong một thời kỳ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn (huyện/thị xã/thành phố) gồm:

(1). Chi đầu tư phát triển bao gồm các khoản chi:

(1.1) Đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do địa phương quản lý;

(1.2) Phần chi đầu tư phát triển trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện;

(1.3) Các khoản chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật.

(2). Chi thường xuyên bao gồm các khoản chi:

(2.1) Các hoạt động sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, xã hội, văn hóa thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, các sự nghiệp khác do các cơ quan địa phương quản lý;

(2.2) Các hoạt động sự nghiệp kinh tế do địa phương quản lý;

(2.3) Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

(2.4) Hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam ở địa phương;

(2.5) Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương;

(2.6) Hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở địa phương theo quy định tại điểm l khoản 3 Điều 3 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

(2.7) Thực hiện các chính sách xã hội đối với các đối tượng do địa phương quản lý;

(2.8) Phần chi thường xuyên trong các chương trình mục tiêu quốc gia do các cơ quan địa phương thực hiện;

(2.9) Trợ giá theo chính sách của Nhà nước;

(2.10) Các khoản chi thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

(3). Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới;

(4). Chi chuyển nguồn từ ngân sách địa phương năm trước sang ngân sách địa phương năm sau.

b) Cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn:

	Cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn (%)
	=
	Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo từng loại phân tổ chủ yếu

	
	
	Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn


2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

BIỂU 16/H-BHXH: SỐ NGƯỜI ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số người đóng bảo hiểm xã hội

Số người đóng bảo hiểm xã hội gồm số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc các đối tượng sau:

- Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

b) Số người đóng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận và do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Số người đóng bảo hiểm y tế là số người tham gia đóng bảo hiểm y tế được phân thành 5 nhóm:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, gồm:

+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

- Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, gồm:

+ Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

+ Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, gồm:

+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

+ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

+ Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

+ Trẻ em dưới 06 tuổi;

+ Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

+ Người thuộc hộ dân cư nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

+ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

+ Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

+ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

+ Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, gồm:

+ Người thuộc hộ dân cư cận nghèo;

+ Học sinh, sinh viên.

- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ dân cư gồm những người thuộc hộ dân cư, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

c) Số người đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức để bù đắp thu nhập cho người lao động bị mất việc làm và thực hiện các biện pháp đưa người thất nghiệp trở lại làm việc.

Số người đóng bảo hiểm thất nghiệp là số người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau:

- Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân cư, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

BIỂU 17/H-BHXH: SỐ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số người được hưởng bảo hiểm xã hội

Số người được hưởng bảo hiểm xã hội là số người đã tham gia bảo hiểm xã hội được nhận tiền bảo hiểm xã hội (tính theo số người, bất kể một người nhận được nhiều loại bảo hiểm xã hội khác nhau).

Số người được hưởng bảo hiểm xã hội được chi trả theo các chế độ: Ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

b) Số người được hưởng bảo hiểm y tế

Số người được hưởng bảo hiểm y tế là số người đã tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh được hưởng các dịch vụ khám chữa bệnh (tính theo số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).

c) Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là số người đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm (thất nghiệp) được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (tính theo số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

BIỂU 18/H-NLTS: DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
1. Khái niệm, phương pháp tính

Phạm vi tính diện tích gieo trồng là theo địa bàn lãnh thổ (xã/P/TT) và của mọi chủ thể có gieo trồng (Tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp ngoài nhà nước, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Hợp tác xã, cá thể).

Diện tích gieo trồng cây hàng năm là diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng không quá 01 năm kể từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm, gồm:

- Diện tích lúa;

- Diện tích ngô và cây lương thực có hạt khác (lúa mì, lúa mạch, cao lương);

- Diện tích cây lấy củ có chất bột: Khoai lang, sắn, khoai sọ...;

- Diện tích mía;

- Diện tích cây thuốc lá, thuốc lào;

- Diện tích cây lấy sợi: Đay, cói, bông;

- Diện tích cây có hạt chứa dầu: Lạc, đỗ tương, vừng;

- Diện tích cây rau, đậu các loại và diện tích hoa, cây cảnh: Rau muống, su hào...;

- Diện tích cây gia vị, dược liệu hàng năm: Ớt cay, ngải cứu…;

- Diện tích cây hàng năm khác: Cỏ, cây thức ăn gia súc....

Diện tích gieo trồng cây hàng năm được tính theo từng vụ sản xuất. Do cây hàng năm có nhiều phương thức gieo trồng khác nhau, phương pháp tính diện tích gieo trồng được quy định như sau:

- Diện tích trồng trần: Trên một diện tích trong một vụ chỉ trồng một loại cây hàng năm nhất định với mật độ cây trồng bình thường. Cây trồng trần, trồng bao nhiêu đất tính bấy nhiêu diện tích gieo trồng;

- Diện tích trồng xen: Trên cùng diện tích trồng hơn một loại cây xen nhau, song song cùng tồn tại, cây trồng chính có mật độ bình thường, cây trồng xen được trồng nhằm tiết kiệm diện tích nên mật độ thưa hơn cây trồng trần. Như vậy cây trồng chính được tính diện tích như cây trồng trần, cây trồng xen căn cứ theo mật độ cây thực tế hay số lượng hạt giống để quy đổi ra diện tích cây trồng trần. Ví dụ cây trồng phụ có mật độ bằng 1/4 mật độ quy chuẩn thì DTGT được quy đổi tính bằng 1/4 diện tích đất canh tác.Như vậy ta có DTGT cả 2 loại cây bằng 1,25 lần diện tích đất canh tác.

Trường hợp cây hàng năm trồng xen vào đất có trồng cây lâu năm, thì căn cứ vào mật độ gieo trồng để quy đổi về DTGT với mật độ gieo trồng chuẩn.
- Diện tích trồng gối vụ: Diện tích khi cây trồng trước chuẩn bị thu hoạch thì trồng gối cây sau nhằm tranh thủ thời vụ. Cả cây trồng trước và cây trồng gối vụ được tính như trồng trần.

- Diện tích trồng lưu gốc: Diện tích cây trồng một lần nhưng cho thu hoạch ở nhiều vụ liên tiếp; Mỗi vụ tính một lần diện tích; nếu chu kỳ theo vụ thì mỗi vụ tính một lần diện tích (ví dụ: rau muống, xả); nếu chu kỳ theo năm thì mỗi năm tính một lần diện tích (ví dụ: mía).
Hiện nay khu vực Miền Bắc được xác định theo 3 vụ trong năm như sau:
Vụ đông: thời gian gieo trồng từ các tháng cuối năm trước và thời gian thu hoạch kéo dài và chủ yêu vào đầu năm nay. Vụ đông thường có các loại cây: ngô đông, khoai lang đông, đậu tương vụ đông, lạc vụ đông, rau các loại, đậu các loại,...

Vụ chiêm xuân: thời gian gieo trồng từ đầu năm, thu hoạch đến giữa năm (tháng 6), một số cây trồng thời gian thu hoạch vào cuối năm. Cây trồng vụ chiêm xuân có lúa chiêm xuân và cây màu vụ xuân (ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, vừng rau các loại, đậu các loại,...), cây màu cả năm (sắn, khoai các loại, mía...).

Vụ đông xuân: là cộng gộp vụ đông với vụ chiêm xuân.

Vụ mùa: thời gian gieo trồng từ giữa năm, thu hoạch đến cuối năm. Cây trồng vụ mùa có lúa mùa, cây màu hè thu (ngô, khoai lang, đậu tương, lạc, vừng rau các loại, đậu các loại,...).

2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ kết quả điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp.

BIỂU 19/H-NLTS: DIỆN TÍCH CÂY LÂU NĂM
1. Khái niệm, phương pháp tính

Là diện tích trồng các loại cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm lần đầu từ 1 năm trở lên và cho thu hoạch sản phẩm trong nhiều năm.

a) Diện tích cây lâu năm chỉ tính diện tích hiện còn sống đến thời điểm quan sát, thuộc tất cả các loại hình kinh tế trên địa bàn, gồm diện tích trồng tập trung và số cây trồng phân tán quy về diện tích trồng tập trung trên toàn bộ diện tích đất như: Đất khoán, đấu thầu, đất vườn, đất mới khai hoang....

Diện tích cây lâu năm gồm:

- Diện tích cây ăn quả: Cam, bưởi, chuối, dứa, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, bơ, mít, sầu riêng, măng cụt, thanh long, táo;

- Diện tích cây lấy quả chứa dầu: Dừa, cọ;

- Diện tích cây điều;

- Diện tích cây hồ tiêu;

- Diện tích cây cao su;

- Diện tích cây cà phê;

- Diện tích cây chè;

- Diện tích cây gia vị, cây dược liệu lâu năm: Gừng, sa nhân, atichode;

- Diện tích cây lâu năm khác: Dâu tằm, trầu không, cau...

b) Diện tích cây lâu năm hiện có (tính đến thời điểm điều tra, báo cáo)

Công thức tính:

	Diện tích cây lâu năm hiện có
	=
	Diện tích cây lâu năm trồng tập trung
	+
	Diện tích cây lâu năm trồng phân tán cho sản phẩm (quy đổi)


- Diện tích cây lâu năm trồng tập trung gồm những diện tích trồng cây lâu năm từ 100 m2 trở lên.

- Diện tích cây lâu năm trồng tập trung là những diện tích trồng liền khoảnh từ 100 m2 trở lên, mật độ cây trồng cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của địa phương.

Công thức tính:

	Diện tích cây lâu năm trồng tập trung
	=
	Diện tích cây lâu năm trồng mới
	+
	Diện tích đang trong quá trình kiến thiết cơ bản
	+
	Diện tích cây lâu năm cho sản phẩm


Trong đó:

+ Diện tích cây lâu năm trồng mới là diện tích cây lâu năm được trồng từ 1/1 đến 31/12 năm báo cáo và được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Những diện tích không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong năm phải trồng đi trồng lại nhiều lần mới đạt tiêu chuẩn nghiệm thu cũng chỉ tính một lần diện tích trồng mới đến thời điểm quan sát cuối năm; hoặc những diện tích trồng trong năm nhưng đến thời điểm quan sát mà số cây trên diện tích đó đã chết thì không tính là diện tích trồng mới;

+ Diện tích cây lâu năm đang trong quá trình kiến thiết cơ bản là diện tích cây lâu năm đang trong quá trình chăm sóc, chưa cho sản phẩm, gồm cả những diện tích cây lâu năm cho thu bói;

+ Diện tích cây lâu năm cho sản phẩm là diện tích cây lâu năm thực tế đã hoàn thành thời kỳ xây dựng cơ bản và đã cho thu hoạch sản phẩm ổn định. Ví dụ: Cây cao su trung bình cho sản phẩm sau 7 năm trồng; cây cà phê cho thu quả ổn định sau 3 năm trồng, ươm.

- Diện tích cây lâu năm trồng phân tán cho sản phẩm: Căn cứ vào số lượng cây trồng phân tán cho sản phẩm và mật độ cây trồng tập trung theo tập quán địa phương để quy đổi ra diện tích trồng tập trung.

Công thức tính:

	Diện tích cây lâu năm trồng phân tán cho sản phẩm quy đổi về diện tích trồng tập trung (ha)
	=
	Tổng số cây trồng phân tán cho sản phẩm

	
	
	Mật độ cây trồng tập trung bình quân 1 ha


2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ kết quả điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp.

BIỂU 20/H-NLTS: NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY HÀNG NĂM
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Năng suất cây trồng là số lượng sản phẩm chính thu được tính trên một đơn vị diện tích gieo trồng hoặc diện tích thu hoạch của từng loại cây trồng trong một vụ sản xuất hoặc cả năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước.

Có hai loại năng suất: năng suất gieo trồng và năng suất thu hoạch.

- Năng suất gieo trồng là năng suất tính cho toàn bộ diện tích gieo trồng gồm cả diện tích mất trắng.

Công thức tính:

	Năng suất gieo trồng (vụ, năm)
	=
	Sản lượng thu hoạch (vụ, năm)

	
	
	Tổng diện tích gieo trồng (vụ, năm)


- Năng suất thu hoạch là năng suất chỉ tính trên diện tích thu hoạch không gồm diện tích mất trắng.

Công thức tính:

	Năng suất thu hoạch (vụ, năm)
	=
	Sản lượng thu hoạch (vụ, năm)

	
	
	Diện tích thu hoạch  (vụ, năm)


b) Sản lượng cây trồng là khối lượng sản phẩm chính của từng loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước.

Sản lượng thu hoạch các loại cây hàng năm (thóc, ngô, khoai lang, sắn, rau, đậu, đỗ tương, mía, thuốc lá, lạc, cói,..), được tính theo vụ sản xuất.

Sản lượng cây trồng được tính theo hình thái sản phẩm quy định cho từng loại sản phẩm. Đối với các sản phẩm như: Thóc, ngô, đỗ xanh, đỗ tương,... thì tính theo hình thái hạt khô; các loại như: khoai lang, khoai tây, khoai sọ, sắn tính theo củ tươi...

Công thức tính:

	Sản lượng cây trồng
	=
	Diện tích thu hoạch
	x
	Năng suất thu hoạch


2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ kết quả điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm.

BIỂU 21/H-NLTS: NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CÂY LÂU NĂM
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Năng suất cây trồng là số lượng sản phẩm chính thu được tính trên một đơn vị diện tích gieo trồng hoặc diện tích thu hoạch của từng loại cây trồng trong một vụ sản xuất hoặc cả năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước.

Đối với cây lâu năm: Chỉ tính năng suất đối với những diện tích cho sản phẩm bất kể trong vụ, năm đó có cho sản phẩm hay không (còn gọi là diện tích đã đưa vào sản xuất kinh doanh) không gồm diện tích trồng mới, diện tích đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản chưa đưa vào sản xuất kinh doanh.

Công thức tính:

	Năng suất thu hoạch (vụ, năm)
	=
	Sản lượng thu hoạch (năm)

	
	
	Diện tích cho sản phẩm (năm)


b) Sản lượng cây trồng là khối lượng sản phẩm chính của từng loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước.

Sản lượng thu hoạch các loại cây lâu năm (chè búp, cà phê, cao su, hồ tiêu, cam, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, dứa, ...). Sản lượng cây lâu năm gồm cả sản lượng của diện tích đã cho sản phẩm ổn định và sản lượng cây lâu năm cho thu bói. Sản lượng cây lâu năm được tính 1 năm 1 lần.

Sản lượng cây trồng được tính theo hình thái sản phẩm quy định cho từng loại sản phẩm. Đối với các sản phẩm như: chè tính theo búp tươi, cà phê tính theo nhân khô, cao su tính theo mủ khô, cam tính theo quả tươi, ...

Công thức tính:

	Sản lượng cây trồng
	=
	Diện tích thu hoạch
	x
	Năng suất thu hoạch


2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ kết quả điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm.

BIỂU 22/H-NLTS: SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ VẬT NUÔI KHÁC
1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác là số đầu con gia súc, gia cầm hoặc vật nuôi khác của ngành chăn nuôi có tại thời điểm quan sát, trong đó.

a) Số lượng gia súc gồm:

- Số lượng trâu, gồm số đầu con trâu thịt, trâu cày kéo có tại thời điểm quan sát (kể cả nghé mới sinh sau 24 giờ).

- Số lượng bò, gồm số đầu con bò thịt, bò cày kéo, bò sữa có tại thời điểm điều tra (kể cả bê mới sinh sau 24 giờ).

+ Số lượng bò sữa là số bò có nguồn gốc từ các giống bò sữa được nuôi với mục đích để chuyên lấy sữa.

+ Số lượng bò cái sữa là số bò cái sữa đã đẻ từ 1 lứa trở lên.

- Số lượng lợn/heo gồm số lợn/heo nái, lợn/heo thịt, lợn/heo đực giống (không kể lợn/heo sữa).

+ Số lượng lợn nái là những con được tách ra, chọn lọc để nuôi với mục đích sinh sản và những con nái đã đẻ từ 1 lứa trở lên.

+ Số lượng lợn nái đẻ gồm số nái đã đẻ từ một lứa trở lên.

+ Số lượng lợn đực giống gồm lợn đực được nuôi nhằm mục đích phối giống.

- Số lượng gia súc khác gồm: Ngựa, dê, cừu, hươu, nai, thỏ, chó....

b) Số lượng gia cầm gồm:

- Số lượng gà gồm số lượng gà nội, bản địa, gà lai giữa giống nội, bản địa với giống nhập khẩu, gà công nghiệp nuôi với mục đích lấy thịt, đẻ trứng (Chỉ tính những con gà từ 1 tháng trở lên, riêng gà công nghiệp chỉ tính những con từ 7 ngày tuổi trở lên).

+ Gà công nghiệp: gồm một số giống gà thường có nguồn gốc từ các giống ngoại được nuôi với mục đích để chuyên lấy thịt (gà chuyên thịt) hoặc để chuyên lấy trứng (gà chuyên trứng). Gà công nghiệp thường có năng suất (thịt/trứng) cao, nuôi với số lượng lớn theo một quy trình khép kín và sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp.

+ Gà mái đẻ: Gồm gà nội/bản địa và gà công nghiệp nuôi với mục đích lấy trứng.

- Số lượng vịt, ngan, ngỗng thịt và đẻ trứng (chỉ tính những con từ 1 tháng tuổi trở lên).

- Số lượng gia cầm khác gồm: Chim cút, bồ câu, đà điểu...

c) Vật nuôi khác:

Số lượng vật nuôi khác gồm: Ong, trăn, rắn, nhím, tằm...

2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ kết quả điều tra chăn nuôi.

BIỂU 23/H-NLTS: SỐ LƯỢNG VÀ SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM CHĂN NUÔI CHỦ YẾU 

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số lượng gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác là số đầu con gia súc, gia cầm hoặc vật nuôi khác của ngành chăn nuôi có tại thời điểm quan sát, trong đó:

(1) Số lượng gia súc bao gồm:

- Số lượng trâu, gồm số đầu con trâu thịt, trâu cày kéo có tại thời điểm quan sát (kể cả nghé mới sinh sau 24 giờ);

- Số lượng bò, gồm số đầu con bò thịt, bò sữa có tại thời điểm điều tra (kể cả bê mới sinh sau 24 giờ);

+ Số lượng bò lai là số bò được tạo giống giữa giống bò nội và giống bò ngoại hoặc giữa các giống bò ngoại với nhau của ngành chăn nuôi bò có tại thời điểm quan sát;

+ Số lượng bò sữa là số bò nuôi với mục đích lấy sữa bao gồm cả bò đực sữa và bò cái sữa, có tại thời điểm quan sát (kể cả bê mới sinh sau 24 giờ);

+ Số lượng bò cái sữa là số bò cái sữa đã đẻ và cho sữa có tại thời điểm quan sát;

- Số lượng lợn bao gồm số lợn nái, lợn thịt, lợn đực giống có tại thời điểm quan sát (không kể lợn sữa).

+ Số lượng lợn lai là số lợn được tạo giống giữa giống lợn nội và giống lợn ngoại, hoặc giữa các giống lợn ngoại với nhau của ngành chăn nuôi lợn có tại thời điểm quan sát.

+ Số lượng lợn nái gồm lợn nái được nuôi dưỡng và chọn lọc trong thời gian từ 3 - 8 tháng tuổi (theo tiêu chuẩn của từng phẩm giống) có tại thời điểm quan sát.

+ Số lượng lợn đực giống gồm lợn đực được nuôi dưỡng và chọn lọc nhằm mục đích phối giống có tại thời điểm quan sát.

(2) Số lượng gia cầm bao gồm:

- Số lượng gà gồm gà ta, gà công nghiệp nuôi với mục đích lấy thịt, đẻ trứng (chỉ tính những con gà đã tách mẹ, riêng gà công nghiệp chỉ tính những con từ 7 ngày tuổi trở lên).

- Số lượng thủy cầm, gồm lượng vịt, ngan, ngỗng thịt và đẻ trứng (chỉ tính những con vịt, ngan, ngỗng đã thuộc thóc).

(3) Vật nuôi khác:

- Số lượng gia súc khác gồm: Ngựa, dê, cừu, hươu, nai, thỏ, chó....

- Số lượng gia cầm khác gồm: Chim cút, bồ câu, đà điểu...

- Số lượng vật nuôi khác gồm: Ong, tằm...

b) Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu là sản lượng sản phẩm chính của gia súc, gia cầm và vật nuôi chủ yếu khác do lao động chăn nuôi kết hợp với quá trình sinh trưởng tự nhiên của vật nuôi tạo ra trong một thời kỳ nhất định (quý, 6 tháng, năm), gồm:

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: Trọng lượng thịt hơi của đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác đã xuất bán hoặc tự giết thịt trong kỳ; không tính gia súc, gia cầm và vật nuôi khác xuất chuồng bán cho nhu cầu nuôi sinh sản, đẻ trứng, cày kéo; những con còi cọc, những con bị bệnh nhưng vẫn giết mổ lấy thịt;

- Sản lượng sản phẩm chăn nuôi không qua giết mổ: Các loại sản phẩm thu được trong quá trình chăn nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác nhưng không qua giết mổ như sữa tươi, trứng gia cầm, kén tằm, mật ong, lông cừu, nhung hươu,...

2. Nguồn số liệu

 Được khai thác từ kết quả điều tra chăn nuôi.

BIỂU 24/H-NLTS: DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG MỚI TẬP TRUNG

1. Khái niệm, phương pháp tính
Diện tích rừng trồng mới tập trung là diện tích trồng mới các loại cây lâm nghiệp bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và có quy mô diện tích từ 0,5 ha trở lên, nếu là dải cây phải có chiều rộng tối thiểu 20 mét và có từ 3 hàng cây trở lên, thực hiện trong một thời kỳ nhất định (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm).

Gồm diện tích rừng trồng mới tập trung của các loại hình kinh tế thực hiện trong kỳ. Không tính diện tích các loại cây nông nghiệp như cao su, cà phê, chè... trồng trên đất lâm nghiệp bằng nguồn vốn của các chương trình, dự án lâm nghiệp. Diện tích rừng trồng mới tập trung trong kỳ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phải phá đi trồng lại lần thứ hai, thứ ba chỉ được tính một lần diện tích trồng mới.

Căn cứ vào mục đích sử dụng, diện tích rừng trồng mới tập trung được chia thành các loại: Diện tích rừng sản xuất trồng mới; diện tích rừng phòng hộ trồng mới; diện tích rừng đặc dụng trồng mới.

(1) Diện tích rừng sản xuất trồng mới, là diện tích rừng  trồng mới nhằm mục  đích khai thác gỗ, củi, nguyên liệu giấy và các lâm sản khác phục vụ cho sản xuất và đời sống.

(2) Diện tích rừng phòng hộ trồng mới,  là  loại  rừng  trồng ở đầu nguồn các sông, ngòi… nhằm mục đích giữ nước, chống lũ, chống xói mòn, điều hoà khí hậu bảo vệ các công trình thủy lợi, thủy điện, chắn gió,… bảo vệ sản xuất và đời sống.

(3) Diện tích rừng đặc dụng trồng mới, là loại rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gien sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, phục vụ nghỉ ngơi, du lịch, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường.

2. Nguồn số liệu

 Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU 25/H-NLTS: DIỆN TÍCH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Khái niệm, phương pháp tính
Diện tích nuôi trồng thủy sản là diện tích mặt nước tự nhiên hoặc nhân tạo được sử dụng để nuôi trồng thủy sản trong thời kỳ, gồm diện tích ao, hồ, đầm, ruộng lúa, ruộng muối, sông cụt, vũng, vịnh, đầm, phá, ao đào trên cát, bãi triều ven biển... gồm cả hồ, đập thủy lợi được khoanh nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản để thu hoạch, diện tích được quây lại ở sông, hồ lớn, ven biển để nuôi trồng thủy sản, diện tích bờ bao, kênh dẫn nước vào, ra; các ao lắng, lọc...

Diện tích nuôi trồng thủy sản không gồm diện tích của các công trình phụ trợ phục vụ nuôi trồng thủy sản như: Khu vực làm biến thế điện, nhà làm việc, lán trại, nhà kho/nhà xưởng chứa/chế biến thức ăn... và phần diện tích mặt nước chưa thả nuôi.

Công thức tính:

	Diện tích nuôi trồng thủy sản trong kỳ
	=   Số vụ nuôi   x
	Diện tích nuôi trồng thủy sản


Trong đó:

+ Số vụ nuôi là số lần thu hoạch dứt điểm trong kỳ. Nếu trong kỳ, thu hoạch rải rác theo hình thức tỉa thưa, thả bù, không có vụ nuôi rõ ràng thì chỉ tính 1 vụ nuôi. Trường hợp này thường gặp ở nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến;

+ Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản được tính cho loại nuôi chính. Loại nuôi chính được xác định theo mục đích ban đầu của người nuôi và thường là loại có giá trị hoặc sản lượng lớn nhất.

Những nơi diện tích mặt nước không ổn định (tăng, giảm theo thời vụ hoặc thủy triều...) chỉ tính ở mức trung bình và tương đối ổn định phần diện tích có nuôi trồng thủy sản trong kỳ báo cáo.

Đối với ruộng trũng nuôi tôm, cá... chỉ tính phần diện tích mặt nước có độ sâu từ 30 cm trở lên và có nuôi trồng thủy sản từ 03 tháng trở lên.

- Nếu trên cùng một diện tích có nuôi nhiều vụ mà loại thủy sản nuôi ở các vụ không giống nhau thì diện tích nuôi trồng trong kỳ được tính cho từng loại thủy sản.

Tùy theo mục đích nghiên cứu và tiêu thức phân loại, diện tích nuôi trồng thủy sản được chia theo:

a) Loại nước:

- Diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt là phần diện tích nuôi trồng thủy sản thuộc khu vực trong đất liền hoặc hải đảo, chưa có sự xâm thực của nước biển như: sông, suối, hồ đập thủy lợi, đất trũng ngập nước (ruộng trũng, sình lầy,...); có độ mặn của nước dưới 0,5‰.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ là phần diện tích nuôi trồng thủy sản ở khu vực tiếp giáp giữa đất liền và biển (cửa sông, cửa lạch,... nơi giao thoa giữa nước mặn và nước ngọt từ đất liền chảy ra); độ mặn của nước dao động từ 0,5 đến 20‰.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản nước mặn là phần diện tích nuôi trồng thủy sản ở khu vực biển (có độ mặn của nước trên 20‰). Khu vực biển được tính từ mép nước triều kiệt trở ra.

b) Phương thức nuôi:

- Nuôi thâm canh là nuôi ở trình độ kỹ thuật cao, tuân thủ theo quy tắc kỹ thuật chặt chẽ tác động mạnh vào quá trình phát triển và sinh trưởng của đối tượng nuôi: Từ chọn giống theo tiêu chuẩn kỹ thuật (thuần, đủ kích cỡ và sức sống) môi trường được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thả giống, mật độ nuôi bảo đảm theo quy định, đối tượng được chăm sóc thường xuyên hàng ngày, hàng giờ để phòng trừ bệnh, bảo đảm điều kiện môi trường phù hợp với phát triển của thủy sản nuôi; thức ăn hoàn toàn là thức ăn công nghiệp; cơ sở hạ tầng được đầu tư toàn diện như hệ thống ao, đầm, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, sục khí. Nuôi thâm canh cho năng suất thu hoạch cao hơn nhiều so với nuôi truyền thống.

Hệ thống nuôi tuần hoàn nước (hệ thống nuôi kín) cũng là một hình thức nuôi thâm canh cao.

- Nuôi bán thâm canh là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn so với nuôi thâm canh nhưng cao hơn so với phương thức nuôi quảng canh cải tiến: Con giống thả nuôi là giống sản xuất hoặc giống tự nhiên, mật độ thả nuôi cao; hệ thống ao, hồ, đầm nuôi được đầu tư khá lớn, có các máy móc đi kèm như máy sục khí, quạt đảo nước...; cho ăn hàng ngày với thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp.

- Nuôi quảng canh cải tiến là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn nuôi bán thâm canh nhưng cao hơn so với nuôi quảng canh: mật độ thả giống thấp; cho ăn thức ăn công nghiệp hoặc kết hợp với thức ăn tự nhiên với mức độ thường xuyên nhưng cường độ thấp.

- Nuôi quảng canh là nuôi ở trình độ kỹ thuật đơn giản, ít tác động đến quá trình phát triển, sinh trưởng của đối tượng nuôi, con giống thả với mật độ thấp, thức ăn chủ yếu từ tự nhiên thông qua việc lấy nước vào (qua cửa cống) và nhốt giữ vật nuôi trong một thời gian nhất định (tùy thuộc vào đối tượng, mùa vụ), cũng có thể cho ăn thường xuyên nhưng chưa theo quy trình chặt chẽ. Hình thức này còn gọi là nuôi truyền thống, có ưu điểm là phù hợp với quy luật tự nhiên, ít gây tổn hại tới môi trường nhưng năng suất nuôi thủy sản rất thấp.

c) Theo hình thức nuôi thủy sản: nuôi ao/hầm; nuôi bể/bồn; nuôi lồng, bè; nuôi đăng quầng; nuôi bạt đáy/ao xây; nuôi vèo; nuôi ruộng trũng; nuôi trong hồ, đập thủy lợi; nuôi trên đầm, vịnh phá ven biển...

d) Theo cách thức nuôi

- Nuôi chuyên canh: nuôi một loại thủy sản.

- Nuôi kết hợp: Nuôi một loại thủy sản kết hợp với một hay nhiều loại thủy sản khác hoặc nuôi thủy sản kết hợp với sản xuất của các ngành khác như cá - lúa, tôm-lúa, nuôi cá/tôm/thủy sản khác trong rừng ngập mặn..., trong đó:

+ Nuôi thủy sản - lúa là cách thức nuôi thủy sản kết hợp với trồng lúa theo kiểu 1 vụ cá/tôm/thủy sản khác - 1 vụ lúa (không tính diện tích nuôi thủy sản xen với trồng lúa).

+ Nuôi thủy sản xen rừng ngập mặn là diện tích nuôi thủy sản kết hợp với trồng rừng hoặc trong các rừng ngập mặn để bảo đảm môi trường sinh thái.

2. Nguồn số liệu

Được khai thác từ kết quả điều tra thủy sản; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ.
BIỂU 26/H-NLTS: SỐ XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

1. Khái niệm, phương pháp tính
Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới là những xã đạt đầy đủ các tiêu chí quy định trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Từ tháng 11 năm 2016 trở về trước thực hiện theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

 Từ ngày 01/12/2016 theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thì số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới là những xã đạt được các quy định của 19 tiêu chí sau đây:

(1) Quy hoạch;

(2) Giao thông;

(3) Thủy lợi;

(4) Điện;

(5) Trường học;

(6) Cơ sở vật chất văn hóa;

(7) Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn;

(8) Thông tin và Truyền thông;

(9) Nhà ở dân cư;

(10) Thu nhập;

(11) Hộ nghèo;

(12) Lao động có việc làm;

(13) Tổ chức sản xuất;

(14) Giáo dục và đào tạo;

(15) Y tế;

(16) Văn hóa;

(17) Môi trường và an toàn thực phẩm;

(18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật;

(19) Quốc phòng và An ninh.

2. Nguồn số liệu

 Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU 27/H-TMDV: SỐ LƯỢNG CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Số lượng chợ 
Số lượng chợ là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số chợ mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư trên từng địa bàn.

Siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm giao dịch mua bán hàng hóa gồm cả siêu thị không tính là chợ.

Phương pháp tính:

Chợ được chia thành 3 loại như sau:

- Chợ loại 1:

+ Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch;

+ Được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên;

+ Có mặt bằng và phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.

- Chợ loại 2:

+ Là chợ có trên 200 điểm đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch;

+ Được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên;

+ Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hóa, kho bảo quản hàng hóa, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng.

- Chợ loại 3:

+ Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh trở xuống hoặc các chợ chưa đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố;

+ Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trong một thôn, một xã/phường/thị trấn và địa bàn phụ cận.

b) Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại là toàn bộ số lượng siêu thị, trung tâm thương mại hiện có trong kỳ báo cáo.

Siêu thị là một loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thỏa mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa của khách hàng.

Trung tâm thương mại là một loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức năng, gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ... được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của thương nhân và thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng.

b.1) Siêu thị: Được phân thành 3 hạng sau:

- Siêu thị hạng 1:

+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:

Có diện tích kinh doanh từ 5.000 m2 trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại.

+ Siêu thị chuyên doanh:

Có diện tích kinh doanh từ 1.000 m2 trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại.

- Siêu thị hạng 2:

+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:

Có diện tích kinh doanh từ 2.000 m2 trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại.

+ Siêu thị chuyên doanh:

Có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện thoại.

- Siêu thị hạng 3:

+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:

Có diện tích kinh doanh từ 500 m2;

Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.

+ Siêu thị chuyên doanh:

Có diện tích kinh doanh từ 250 m2 trở lên;

Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hóa theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.

b.2) Trung tâm thương mại: Chia thành 3 hạng sau:

- Trung tâm thương mại hạng I:

+ Có diện tích kinh doanh từ 50.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;

+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;

+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hóa; nhà hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu hàng hóa; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.

- Trung tâm thương mại hạng II:

+ Có diện tích kinh doanh từ 30.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;

+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;

+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hóa; nhà hàng, khách sạn; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hóa; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.

- Trung tâm thương mại hạng III:

+ Có diện tích kinh doanh từ 10.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;

+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;

+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hóa và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm: khu vực để bố trí cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hóa; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hóa; khu vực dành cho hoạt động ăn uống vui chơi, giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.

2. Nguồn số liệu

 Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
III. XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

BIỂU SỐ 28/H-XHMT: SỐ TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC MẦM NON

1. Khái niệm, phương pháp tính

Giáo dục mầm non thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi.

a) Trường học giáo dục mầm non là đơn vị cơ sở giáo dục nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước và thực hiện chương trình giáo dục dạy học mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Trường học phải bảo đảm đủ các điều kiện như: có cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế...; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính. Trường học được tổ chức theo các loại hình công lập, dân lập và tư thục.

Trường học giáo dục mầm non bao gồm nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường mầm non.

Nhà trẻ là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận các cháu từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi để nuôi, dạy và chăm sóc theo phương pháp khoa học, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. Nhà trẻ chia thành nhiều nhóm trẻ, trong nhà trẻ có thể có cả các lớp mẫu giáo. Nhà trẻ có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

Trường mẫu giáo là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, có chức năng thu nhận để chăm sóc giáo dục trẻ em từ 3 đến 6 tuổi, bước chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Trường mẫu giáo gồm có các lớp mẫu giáo và có thể có cả nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

Trường mầm non là đơn vị giáo dục cơ sở của ngành học mầm non, hình thức tổ chức liên hợp giữa nhà trẻ và mẫu giáo. Trường mầm non có chức năng thu nhận để chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; bước chuẩn bị cho trẻ em vào lớp 1. Trường mầm non có các lớp mẫu giáo và các nhóm trẻ. Trường có ban giám hiệu quản lý và do hiệu trưởng phụ trách.

b) Lớp học giáo dục mầm non là một tổ chức của trường học giáo dục mầm non hoặc tổ chức độc lập gồm các học sinh cùng được nuôi dạy theo một chương trình do một hoặc nhiều giáo viên nuôi dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm.

Lớp giáo dục mầm non được phân thành 2 hệ: Hệ nhà trẻ và hệ mẫu giáo

- Hệ nhà trẻ gồm các nhóm trẻ ở độ tuổi 3 tháng đến 3 tuổi và được phân theo tháng tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với trẻ em tối đa 1 nhóm quy định như sau:

+ Nhóm trẻ từ 3 tháng đến 6 tháng: 15 cháu;

+ Nhóm trẻ từ 7 tháng đến 12 tháng: 18 cháu;

+ Nhóm trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng: 20 cháu;

+ Nhóm trẻ từ 19 tháng đến 24 tháng: 22 cháu;

+ Nhóm trẻ từ 25 tháng đến 36 tháng: 25 cháu.

Lớp học hệ nhà trẻ bao gồm các nhóm trẻ của các nhà trẻ, của trường mầm non; nhóm trẻ của trường mẫu giáo (nếu có) và nhóm trẻ độc lập (nhóm trẻ hoạt động không phụ thuộc bất cứ một nhà trẻ, trường mầm non, trường mẫu giáo nào, có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi).

- Hệ mẫu giáo gồm các lớp mẫu giáo cho trẻ em ở độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi, được phân theo nhóm tuổi quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với số trẻ em tối đa của các lớp mẫu giáo cụ thể như sau:

+ Lớp trẻ từ 3 - 4 tuổi: 25 cháu;

+ Lớp trẻ từ 4 - 5 tuổi: 30 cháu;

+ Lớp trẻ từ 5 - 6 tuổi: 35 cháu.

Lớp học hệ mẫu giáo bao gồm các lớp của trường mẫu giáo, các lớp của mầm non và lớp mẫu giáo độc lập (các lớp mẫu giáo hoạt động không phụ thuộc vào bất cứ một trường mầm non, trường mẫu giáo nào, có thể nằm trong các trường phổ thông hoặc ở các gia đình có nhận trông trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi).

c) Phòng học là một địa điểm cụ thể được cấu trúc thành phòng thường xuyên dùng để nuôi dạy các cháu ở lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo (không kể các phòng đi mượn hoặc học nhờ).

Phòng học đạt tiêu chuẩn là phòng học phải bảo đảm yêu cầu của việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: bảo đảm ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, có đủ ánh sáng, đủ thiết bị, đồ dùng phục vụ nuôi dạy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng học của nhà trẻ bao gồm các phòng dùng để nuôi dạy trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi.

Phòng học của mẫu giáo bao gồm các phòng dùng để nuôi dạy trẻ từ 3 tuổi đến 6 tuổi.

2. Nguồn số liệu: 

Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

BIỂU SỐ 29/H-XHMT: SỐ GIÁO VIÊN MẦM NON

1. Khái niệm, phương pháp tính

Giáo viên mầm non là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo lứa tuổi tại các trường, cơ sở giáo dục mầm non.

Giáo viên mầm non đạt chuẩn và trên chuẩn là người có bằng trung cấp sư phạm trở lên.

Giáo viên mầm non bao gồm giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo.

- Giáo viên nhà trẻ là người đang trực tiếp nuôi, dạy trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ từ 3 tháng đến 3 tuổi ở trong các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non và nhóm trẻ độc lập.

- Giáo viên mẫu giáo là người đang trực tiếp chăm sóc và giáo dục trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các trường mẫu giáo, trường mầm non và lớp mẫu giáo độc lập.

2. Nguồn số liệu: 

Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 30/H-XHMT: SỐ HỌC SINH MẦM NON

1. Khái niệm, phương pháp tính

Học sinh mầm non là trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi đang học tại các nhóm trẻ và các lớp mẫu giáo.

Học sinh mầm non bao gồm học sinh nhà trẻ và học sinh mẫu giáo:

- Học sinh nhà trẻ bao gồm trẻ em từ 3 tháng đến 3 tuổi ở các nhóm trẻ của các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ ở trường mẫu giáo.

- Học sinh mẫu giáo bao gồm trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi ở các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở các nhà trẻ.

2. Nguồn số liệu: 

Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 31/H-XHMT: SỐ TRƯỜNG, LỚP, PHÒNG HỌC PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Khái niệm, phương pháp tính

Giáo dục tiểu học và trung học cơ sở là bộ phận cấu thành của hệ thống giáo dục phổ thông. Hệ thống giáo dục phổ thông theo quy định của Luật Giáo dục ban hành năm 2005, bao gồm: Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Giáo dục tiểu học được thực hiện trong năm năm học, từ lớp 1 đến lớp 5. Tuổi của học sinh vào học lớp 1 là 6 tuổi.

Giáo dục phổ thông trung học cơ sở được thực hiện trong bốn năm học, từ lớp 6 đến lớp 9. Học sinh vào học lớp 6 phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là 11 tuổi.

a) Trường tiểu học, trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục đảm bảo đủ các điều kiện: cán bộ quản lý, giáo viên dạy các môn học, nhân viên hành chính, bảo vệ, y tế…; có cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập; có đủ những điều kiện về tài chính theo quy định của Bộ Tài chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền quyết định thành lập các trường tiểu học và trung học cơ sở. Các trường tiểu học, trung học cơ sở phải thực hiện chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Trường tiểu học: Là một cơ sở giáo dục của cấp tiểu học, là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có từ lớp 1 đến lớp 5 và có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

- Trường trung học cơ sở: Là một cơ sở giáo dục của cấp trung học, nối tiếp cấp học tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường trung học cơ sở có từ lớp 6 đến lớp 9 và có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

Ngoài trường tiểu học và trung học cơ sở nói trên, hiện nay còn có loại hình trường ghép, bao gồm:

+ Trường phổ thông cơ sở là trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở, có từ lớp 1 đến lớp 9.

+ Trường trung học là trường ghép giữa trung học cơ sở và trung học phổ thông, có từ lớp 6 đến lớp 12.

+ Trường trung học cấp I, II, III là trường ghép giữa tiểu học và trung học, có từ lớp 1 đến lớp 12. Trên thực tế khi thống kê, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn ghi loại này vào trường trung học phổ thông.

Loại hình trường gồm có trường công lập, trường dân lập và trường tư thục.

- Trường công lập là trường do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

- Trường dân lập là trường do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động.

- Trường tư thục là trường do các cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động.

b) Lớp tiểu học, trung học cơ sở là một tổ chức của trường tiểu học, trung học cơ sở gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục hoặc nhiều chương trình giáo dục, do một giáo viên giảng dạy hoặc do nhiều giáo viên giảng dạy nhưng có sự quản lý trực tiếp của một giáo viên chủ nhiệm.

Lớp tiểu học: gồm các lớp từ lớp 1 đến lớp 5.

Lớp trung học cơ sở: gồm các lớp từ lớp 6 đến lớp 9.

Số lượng học sinh quy định của một lớp học chuẩn như sau:

- Cấp tiểu học: 35 học sinh trở xuống;

- Cấp trung học: 45 học sinh trở xuống.

c) Phòng học là một địa điểm cụ thể, cấu trúc thành phòng học của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến ngồi theo từng lớp để nghe giáo viên giảng bài, không phân biệt số ca, số lớp hay số trường sử dụng.

Phòng học đạt tiêu chuẩn được quy định phải bảo đảm đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông; bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh, đúng quy cách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vệ sinh trường học. Trong phòng học phải có các thiết bị sau:

- Bàn ghế học sinh theo kích cỡ phù hợp với lứa tuổi của từng lớp, bảo đảm một học sinh có một chỗ ngồi;

- Một bàn, một ghế tựa cho giáo viên;

- Bảng viết;

- Bục giảng và bục kê bàn ghế cho giáo viên;

- Có hệ thống đèn và hệ thống quạt (đối với trường có điện lưới);

- Có hệ thống tủ tường (đối với trường có đủ điều kiện).

Các thiết bị phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu lắp đặt theo quy định về vệ sinh trường học.

Phòng học kiên cố là phòng học của các nhà cao tầng hoặc 1 tầng mái bằng, thời gian sử dụng từ 50 năm trở lên.

Phòng học bán kiên cố là phòng học của các nhà có chất lượng xây dựng và thời gian sử dụng thấp hơn so với nhà kiên cố (trên 20 năm).

Phòng học tạm là phòng học của nhà đơn sơ; làm bằng tranh tre, nứa lá hoặc tương tự.

2. Nguồn số liệu: 

Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 32/H-XHMT: SỐ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Giáo viên tiểu học là giáo viên có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm trở lên; dạy các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Giáo viên trung học cơ sở là giáo viên có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên trung học cơ sở dạy các môn học từ lớp 6 đến lớp 9 theo chương trình của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Nguồn số liệu: 

Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 33/H-XHMT: SỐ HỌC SINH PHỔ THÔNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Học sinh tiểu học là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 thuộc trường tiểu học.

- Học sinh trung học cơ sở là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 thuộc trường trung học cơ sở.

Tuổi của học sinh được tính theo năm. Nhóm tuổi để tính phổ cập đúng tuổi được quy định như sau:

- Tiểu học: Từ 6 tuổi đến 10 tuổi.

- Trung học cơ sở: Từ 11 tuổi đến 14 tuổi.

Học sinh phổ thông chia theo tình trạng học tập và thời gian xác định có học sinh tuyển mới và học sinh lưu ban:

- Học sinh tuyển mới là học sinh bắt đầu vào học ở lớp đầu cấp học (lớp 1, lớp 6) hoặc học sinh mới chuyển đến, hoặc học sinh đã bỏ học ở các lớp khác, nay trở lại học vào kỳ khai giảng tại các trường.

- Học sinh lưu ban là học sinh sau một năm học không được lên lớp, phải học lại lớp học đó trong năm học tiếp theo.

2. Nguồn số liệu: 

Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 34/H-XHMT: TỶ LỆ TRẺ EM DƯỚI MỘT TUỔI ĐƯỢC TIÊM CHỦNG

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế được xác định theo công thức:

	Tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ vắc xin (%)
	=
	Số trẻ em dưới một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế trong năm xác định
	x 100

	
	
	Tổng số trẻ em dưới một tuổi trong khu vực trong cùng năm
	


2. Nguồn số liệu: 

Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành hoặc kết quả điều tra nhân khẩu học và sức khỏe.
BIỂU SỐ 35/H-XHMT: SỐ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS, SỐ NGƯỜI TỬ VONG DO HIV/AIDS

1. Khái niệm, phương pháp tính
Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân là số người đã được cơ quan y tế phát hiện bị nhiễm HIV ở một khu vực và thời điểm xác định tính trên một trăm nghìn dân của khu vực đó.

	Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một trăm nghìn dân
	=
	Tổng số người hiện nhiễm HIV khu vực a thời điểm t
	x 100.000

	
	
	Tổng số dân khu vực a thời điểm t
	


 Số trường hợp tử vong do HIV/AIDS trên một trăm nghìn dân trong năm báo cáo, được xác định theo công thức:

	Số ca tử vong do HIV/AIDS khu vực a năm t trên một trăm nghìn dân (Người)
	=
	Tổng số trường hợp mới tử vong do HIV/AIDS khu vực a trong năm t
	x 100.000

	
	
	Dân số trung bình khu vực a năm t
	


2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 36/H-XHMT: SỐ HỘ NGHÈO

1. Khái niệm, phương pháp tính
Hộ dân cư nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo trong năm nghiên cứu/báo cáo.

Chuẩn nghèo là mức thu nhập bình quân đầu người được dùng để xác định hộ nghèo. Những hộ có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo được coi là hộ nghèo.

Chuẩn nghèo bằng chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm cộng với một mức chi tối thiểu cho các mặt hàng phi lương thực - thực phẩm, gồm: nhà ở, quần áo, đồ dùng gia đình, học tập văn hóa, giải trí, y tế, đi lại, thông tin liên lạc...

Chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm là trị giá của một rổ hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm khẩu phần ăn duy trì với nhiệt lượng tiêu dùng một người một ngày là 2100 Kcal.

2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 37/H-XHMT: SỐ VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG; SỐ NGƯỜI CHẾT, NGƯỜI BỊ THƯƠNG DO TAI NẠN GIAO THÔNG

1. Khái niệm, phương pháp tính
Tai nạn giao thông là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý muốn chủ quan của con người, xảy ra khi các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên đường giao thông công cộng, đường chuyên dùng hoặc ở các địa bàn giao thông công cộng (gọi là mạng lưới giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), nhưng do chủ quan, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hoặc do gặp phải các tình huống, sự cố đột xuất không kịp phòng tránh, đã gây ra những thiệt hại nhất định cho tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản.

Một lần hoặc nhiều lần va chạm liên tiếp giữa các đối tượng tham gia giao thông tại một địa điểm nhất định thì được gọi là một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với một hoặc nhiều đối tượng tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông gây ra hậu quả làm thiệt hại về người và tài sản. Số người bị tai nạn giao thông gồm những người bị thương và chết do tai nạn giao thông gây ra.

Người chết do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị chết do các tai nạn giao thông gây ra.

Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác và tâm trí do ảnh hưởng trực tiếp của tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Những trường hợp bị sốc hoặc ảnh hưởng đến tâm trí do biến cố ảnh hưởng đến gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.

Số người bị thương do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị thương phải điều trị do tai nạn giao thông gây ra.

2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 38/H-XHMT: SỐ VỤ CHÁY, NỔ VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

1. Khái niệm, phương pháp tính
Cháy, nổ là trường hợp xảy ra cháy, nổ ngoài ý muốn và sự kiểm soát của con người trong khu dân cư, cơ sở, cháy rừng, phương tiện giao thông gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng tới môi trường. Một lần xảy ra cháy, nổ thì được gọi là một vụ cháy, nổ.

Thiệt hại do cháy, nổ gồm thiệt hại về người (chết và bị thương do cháy, nổ) và thiệt hại về tài sản (thiêu hủy hoặc hư hỏng) tính theo giá hiện hành.
- Khi xảy ra cháy, nổ trên địa bàn: báo cáo số liệu của từng vụ cháy, nổ; thời điểm báo cáo sau một ngày xảy ra cháy, nổ.
- Đối với báo cáo năm: tổng hợp số liệu thiệt hại do cháy, nổ phát sinh trong cả năm báo cáo theo từng loại thiệt hại.

2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 39/H-XHMT: SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN ĐÃ KHỞI TỐ

1. Khái niệm, phương pháp tính
Số vụ án đã khởi tố là số vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Số bị can đã khởi tố là số người hoặc pháp nhân bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can.

- Nguyên tắc xác định tội danh:

+ Nếu vụ án có nhiều tội danh thì tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can đầu vụ);

+ Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội trong cùng một vụ án thì tội danh của bị can được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án đó;

+ Trong các trường hợp trên nếu các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật hình sự.
Theo quy định của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 thì tội danh được phân thành các nhóm sau:
(1) Các tội xâm phạm an ninh quốc gia

(2) Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người

(3) Các tội xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân

(4) Các tội xâm phạm sở hữu

(5) Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình

(6) Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

(7) Các tội phạm về môi trường

(8) Các tội phạm về ma túy

(9) Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

(10) Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính

(11) Các tội phạm về chức vụ

(12) Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp

(13) Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu

(14) Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.
2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

BIỂU SỐ 40/H-XHMT: SỐ VỤ ÁN, SỐ BỊ CAN ĐÃ TRUY TỐ

1. Khái niệm, phương pháp tính
Số vụ án đã truy tố là số vụ án mà Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố vụ án ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố.

Số bị can đã truy tố là số bị can mà Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố bị can đó ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố.

- Nguyên tắc xác định tội danh:

+ Nếu vụ án có nhiều tội danh thì tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can đầu vụ);

+ Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội trong cùng một vụ án thì tội danh của bị can được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án đó;

+ Trong các trường hợp trên nếu các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật hình sự.
2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 41/H-XHMT: SỐ VỤ, SỐ NGƯỜI PHẠM TỘI ĐÃ BỊ KẾT ÁN

1. Khái niệm, phương pháp tính
Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án là số vụ án và số bị cáo mà Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã đưa ra xét xử và tuyên là có tội.
Theo Khoản 1 Điều 9 Bộ luật Hình sự (đã được Quốc hội sửa đổi ngày 20/6/2017) tội phạm được phân thành 04 loại sau đây:

(1) Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

(2) Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểmcho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm tù đến 07 năm tù;

(3) Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm tù đến 15 năm tù;

(4) Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.
2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
BIỂU SỐ 42/H-XHMT: SỐ VỤ THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

1. Khái niệm, phương pháp tính
Vụ thiên tai là một thảm họa do thiên nhiên gây ra như bão, lụt, lũ, lốc, động đất, sạt lở đất, triều cường, xâm nhập mặn, sóng thần, núi lửa, sét đánh, mưa đá, băng giá, nóng, hạn hán,...

Số vụ thiên tai là tổng số vụ thiên tai xảy ra trong kỳ báo cáo có ảnh hưởng đến các khu vực địa lý khác nhau của đất nước.

Mức độ thiệt hại gồm thiệt hại về người và tài sản của các vụ thiên tai. Về người gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương; thiệt hại về tài sản được ước tính toàn bộ giá trị thiệt hại bằng tiền mặt do vụ thiên tai gây ra.
- Đối với mỗi đợt thiên tai phát sinh trên địa bàn: báo cáo số liệu của từng đợt thiên tai, thời điểm báo cáo sau một ngày thiên tai kết thúc và hàng ngày nếu thiên tai xảy ra trong nhiều ngày.
- Đối với báo cáo năm: tổng hợp số liệu thiệt hại do thiên tai phát sinh trong cả năm, báo cáo theo từng loại thiên tai.

2. Nguồn số liệu
Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.
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	72
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	Số cuộc kết hôn
	92

	Biểu số  07/H-DS:
	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh
	93

	Biểu số  08/H-DS:
	Số trường hợp tử vong
	93

	Biểu số  09/H-XHMT:
	Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng
	94

	Biểu số  10/H-TĐTKT:
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế , sự nghiệp
	95

	Biểu số  11/H-TĐTKT:
	Số cơ sở, lao động cơ quan hành chính
	96

	Biểu số  12/ H-NLTS:
	Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	101

	Biểu số  13/H-CN:
	Số doanh nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp có đến 31/12 
	102

	Biểu số  14/H-TKQG:
	Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 
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